
 
BỘ TÀI CHÍNH                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

___ ____  Đ ộc lập - Tự do - hạnh phúc
Số: 130 /2008/TT-BTC __  ___

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập  doanh nghiệp số 
14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2C98/NĐ-CP 

ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thí 
hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH 12 ngày 3 tháng 
6 năm 2008;

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 118/2003/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính,

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế thu nhập doanh nghiệp như
sau:

Phần A

PHẠM VI ÁP DỤNG THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

1.Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức ; hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh 
nghiệp), bao gồm:

1.1.Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật 
doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam, Luật đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật 
chứng khoán, Luật dầu khí, Luật thương mại và các văn bản pháp luật khác 
dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty 
hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Doanh nghiệp Nhà nước; Văn phòng Luật sư, 
Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các 
bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí , xí nghiệp liên doanh dầu khí, 
Công ty điều hành chung.



2

1.2. Các đơn vị sự nghiệp cồng lập, ngoài công lập có sản xuất kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập trong tất cả các lĩnh vực;

1.3. Các tổ chức được thành lập  và hoạt động theo Luật hợp tác xã;

1.4. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước 
ngoài (sau đáy gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú tại Việt
Nam.

Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh 
doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiên hành một phân 
hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mang lại thu nhập,
bao gồm:

- Chi nhánh,  văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện 
vận tải, hầm m ỏ, mỏ dầu, khí hoặc địa điếm khai thác tài nguyên thiên nhiên 
khác tại Việt Nam;

- Địa điềm xây dựng, công trình xây dụng, lắp đặt, lắp ráp;

-C ơ  sờ cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người 
làm công hay một tố chức, cá nhân khác;

- Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài;

- Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diện có thâm quyên ký 
kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước n^oài hoặc đại diện không có thâm 
quyên ký kết hợp đông đứng tên doanh nghiệp nước ngoài nhưng thường xuyên 
thực hiện việc giao hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sở thường trú thì thực hiện theo 
quy định của Hiệp định đo.

1.5. Tổ chức khác ngoài các tổ chức nêu tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3 và 1.4 
khoản 1 Phân này có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá hoặc dịch vụ và
có thu nhập chịu thuế;

2. Doanh nghiệp nước ngoài, tố chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại 
Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hoặc có thu nhập phát 
sinh tại Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn riêng của 
Bộ Tài chính. Các doanh nghiệp này nếu có hoạt động chuyển nhượng vốn thì 
thực hiện nộp thuê thu nhập doanh nghiệp theo hướng dân tại Phân E Thông tư 
này.

Phần B

PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

1.Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế băng thu 
nhập tính thuế nhân với thuế suất.
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Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công; thức sau:

Trường hợp doanh nghiệp nếu có trích quỹ phát triến khoa học và công 
nghệ thi thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định như sau:

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc loại 
thuê tương tự thuê thu nhập doanh nghiệp ở ngoài Việt Nam thì doanh nghiệp 
được trừ so thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp nhưng tối đa không quá số thuế 
thu nhập doanh nghiệp phái nộp theo quy định của luật thuế thu  nhập doanh 
nghiệp.

2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh 
nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác 
định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp 
mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại 
hình doanh nghiệp, chuyển đối hình thức sở hữu, sáp nhập, chia tách, giải thế, 
phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định  của pháp luật về 
kế toán.

3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập 
kê từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kỳ tinh thuế năm 
cuối cùng đối vớicùng đòi với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyên đổi 
hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian 
ngăn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh 
nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp 
chuyển đối loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hỉnh thức sờ hữu, hợp nhất, sáp 
nhập, chia tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập 
doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính 
thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quả 5 tháng.

4. Đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 
thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (tương ứng với mức thuế suất 
25%) sau khi đã thực hiện ưu đãi miên giảm thuê thu nhập doanh nghiệp (nêu 
có) mà các đon vị này hạch toán được doanh thu nhung không hạch toán và xác 
định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ 
thê như sau:

- Đối với dịch vụ: 5%;

Thuê TNDN 

phải nộp

Thu nhập Thuế suất

tính thuế X thuế TNDN

thuế 1 NDN _ /  Thu nhập Phần trích lập quy \  ,
phải nộp \  tính thuê KH&CN )

Thuế suất 

thuế TNDN
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- Đối VỚI kinh doanh hàng hoá: 1%;

- Đối với hoạt động khác: 2%.

5.Doanh nghiệp có doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế và thu nhập 
tính thuê băng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá 
giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà 
nước s/iệt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu, chi phí, thu nhập 
chịu thuế và thu nhập tính thuế bằng ngoại tệ, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác. Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì 
phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đông Việt Nam.

Phần c

CĂN CỨ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

I. THU NHẬP TÍNH THUẾ

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bàng thu nhập chịu 
thuê trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyên từ các năm 
trước theo quy định.

Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập                  thu nhập              Thu nhập được Các khoản lỗ được kết
tính thuế chịu thuế miễn thuế chuyến theo quy định

II. THU NHẬP CHỊU THUẾ

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động 
san xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vu và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu nhập 

chịu thuế
Doanh

thu

Chi phí 

được trừ
+

Các khoản 

thu nhập khác

Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ băng 
doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trừ chi phí 
được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó. Doanh 
nghiệp có nhiêu hoạt động kinh doanh áp dụng nhiêu mức thuê suất khác nhau 
thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động nhân với thuế 
suất tương ứng.
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Thu nhập từ hoạt động chuyên nhượng bất động sản phái hạch toán riêng 
đế kẻ khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, không được bù trừ với thu nhập 
hoặc lỗ từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

III. DOANH THU

1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Doanh thu đề tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền 
gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ á, phụ thu, phụ trội mà 
doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được 
tiền.

1.1. Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá  trị gia tăn  theo  phư ơ ng  pháp 
khâu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Ví dụ: Doanh nghiệp A là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo 
phương pháp Ích ấu trừ thuế. Hoá đơn giá trị gia tăng gồm các chỉ tiêu như sau:

Giá bán: 100.000 đồng.

Thuế GTGT (10%): 10.000 đồng.

Giá thanh toán : 110.000 đồng.

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 100.000 đồng.

1.2. Đôi với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 
trực tiêp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

Ví du: Doanh nghiệp B là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo 
phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng. Hoá đơn bán hàng chỉ ghi giá bán là
1 10.000 đồng (giá đã có thuế GTGT).

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 110.000 đồng.

2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác 
định như sau:

2.1. Đôi với hoạt động bán hàng hoá là thời điếm chuyển giao quyên sở 
hữu, quyền sử dụng hàng hoá cho người mua.

2.2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điếm hoàn thanh việc cung ứng 
dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ.

Trường hợp thời điếm lập hoá đơn xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn 
thành thì thời điếm xác định doanh thu được tính theo thời điếm lập hoá đơn.

2 3 . Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp xác 
đinh như sau:
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3.1. Đối với hàng hoá, dịch vụ bán theo phương thức trả góp, trả chậm là 
tiền  bán hàng hoá, dịch vụ 'trả tiền một lần, không bao gồm tiền lãi trả góp, tiền 
lãi trả chậm.

3.2. Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi; biếu, tặng, cho; tiêu 
dùng nội bộ được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng 
loại hoặc tương đương, trên thị trường tại thời điếm trao đổi; biếu, tặng, cho; 
tiêu dùng nội bộ.

Hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là hàng hoá, dịch vụ do doanh nghiệp 
xuất hoặc cung ứng, sử dụng cho tiêu dùng, không bao gôm hàng hoá, dịch vụ 
sử dụng đế tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

3.3. Đối với hoạt động gia công hàng hoá là tiền thu về hoạt động gia 
công bao gồm cả tiền  công, chi phí vê nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi 
phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hoá.

3.4. Đối với hàng hoá của các đơn vị giao đại lý, ký gửi và nhặn đại lý, 
ký gửi theo hợp đồng đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hông được xác 
định như sau:

- Doanh nghiệp giao hàng hoá cho các đại lý, ký gửi (kể cả bán hàng đa 
cấp là tổng số  tiền bán hàng hoá.

- Doanh nghiệp nhận làm đại lý, ký gửi bán hàng đúng giá quy định của 
doanh nghiệp giao đại lý, ký gửi là tiền hoa hông được hưởng theo hợp đông 
đại lý, ký gửi hàng hoá.

3.5. Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ 
theo hợp đông thuê. Trường hợp bên thuê trả tiên thuê trước cho nhiêu năm thì 
doanh thu đế tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiên trước.

3.6. Đối với hoạt động tín dụng, hoạt động cho thuê tài chính là tiền lãi 
cho vay, doanh thu vê cho thuê tài chính phải thu phát sinh trong kỳ tính thuê.

3.7. Đôi với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu vận chuyên hành 
khách, hàng hoá, hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế.

3.8. Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là số tiền cung cấp điện, 
nước sạch ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng. Thời diêm xác định doanh thu đê 
tính thu nhập chịu thuế là ngày xác nhận chỉ số công tơ điện và được ghi trẽn 
hoá đơn tính tièn điện, tiền nước sạch.

Ví du: Hoá đơn tiền điện ghi chỉ số công tơ từ ngày 5/12 đên ngày 5/1. 
Doanh thu của hoá đơn này được tính vào tháng 1.

3.9. Đối với hoạt động kinh doanh sân gôn là tiền bán thẻ hội viên, bán 
vẻ chơi gôn và c ác khoản thu khác trong kỳ tính thuế.

3.10. Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm là số tiền 
phải thu vê thu phí bảo hiềm gốc, thu phí về dịch vụ đại lý (giám định tôn thất, 
xét giải quyết bồi thưởng, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn, xử lý hàng bồi



thường 100%); thu phí nhận tái bảo hiểm; thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và 
các khoản thu khác về kinh doanh bảo hiểm sau khi đã trừ các khoản hoàn hoặc 
giảm phí bảo hiểm, phí nhận tái bảo hiểm; các khoản hoàn hoặc giảm hoa hồng 
nhượng tái bao hiểm.

Trường hợp các doanh nghiệp bảo hiểm đồng bảo hiểm, doanh thu đế 
tính thu nhập chịu thuế của từng bên là tiền thu phí bảo hiểm gốc được phân bô 
theo tỷ lệ đông bảo hiểm cho  mỗi bên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đối với hợp đồng bảo hiểm thoả thuận trả tiền theo từng kỳ thì doanh thu 
đê tính thu nhập chịu thuế là sô tiền phải thu phát sinh trong từng kỷ.

3.11. Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị 
hạng mục còng trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây đựng, lắp đặt 
nghiệm thu.

- Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vâi liệu, máy móc, 
thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt bao gom cả giá trị nguyên vật 
liệu, máy móc, thiết bị.

- Trường hợp xây dựng, lap đặt không bao thâu nguyên vật liệu, máy 
móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lấp đặt không bao gồm giá trị 
nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

3.12. Đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác 
kinh doanh:

- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia 
kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ thi doanh thu tính 
thuế là doanh thu của từng bên được chia theo hợp đồng

- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia 
kết quả kinh doanh bằng sản phẩm thì doanh thu tính thuế ià doanh thu của sản 
phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng.

- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác k inh doanh phân chia 
kết quả kinh doanh băng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh 
thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán hàng hoá, địch vụ theo hợp 
đông. Các bên tham gia hợp đong hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm 
đại diện có trách nhiệm xuất hoá đơn, ghi nhận doanh thu chi phí, xác định lợi 
nhuận trước í huế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng 
hợp tác kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực 
hiện nghĩa vụ. thuế thư nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành.

- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia 
kết quá kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh 
thu để xác định thu nhập chịu thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp 
đông. Các bén tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm 
đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn , ghi nhận doanh thu, chi phí và kê khai



nộp thuê thu nhập doanh nghiệp thay cho các bên còn lại tham gia hợp đông
hợp tác kinh doanh.

3.13. Đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng (casino, trò chơi 
điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược) là số tiền thu từ hoạt động 
nàv bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách.

3.14. Đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán là các khoản thu từ 
dịch vụ môi giới, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, 
quản lý danh mục đầu tư, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ 
đâu tư, phát hành chứng chỉ quỹ, dịch vụ tổ chức thị trường và các dịch vụ 
chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

3.15. Đối với dịch vụ tài chính phái sinh là số tiền thu từ việc cung ứng 
các dịch vụ tài chính phái sinh thực hiện trong kỳ tính thuế.

IV. CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI 
XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ

1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ 
mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ  hợp pháp theo quy định của 
pháp luật.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao
gồm:

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 
Mục này, trừ phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả 
kháng khác không được bồi thường.

Doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch 
bệnh và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

Phần giá trị tồn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng 
khác không được bồi thường được xác định bằng tồng giá trị tổn thất trừ phần 
bôi thường do tô chức, cá nhân chịu trách nhiệm thanh toán theo quy định của
pháp luật.

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi khau hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bê 
chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa
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 đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do 
doanh nghiệp đầu tư xây dựng được trích khấu hao tính vào chi phí dược trừ 
khi xác định thu nhập chịu thuế.

b) Chi khâu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh 
được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài 
chính).

c) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, 
hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố 
định và hạch toán kế toán hiện hành.

d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành cùa Bộ Tài chính 
về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Trường hợp doanh 
nghiệp có lãi, có nhu cầu về khấu hao nhanh để đổi mới công nghệ đang áp 
dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng là phần trích khấu hao vượt quá 
mức khấu hao nhanh theo quy định.

Doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao lai sản cố định 
mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi 
bắt đầu thực hiện trích khấu hao. Hàng năm doanh nghiệp tự quyết định mức 
trích khâu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế 
độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu 
hao nhanh. Trong thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có 
thay đôi mức trích khấu hao nhưng vẫn nằm trong mức quy định thì doanh 
nghiệp được điêu chỉnh lại mức trích khâu hao nhưng thời hạn cuối cùng của 
việc điêu chinh là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 
của năm trích khấu hao.

Tài sán cố định góp vốn, tài sản cố định điều chuyển khi chia, tách, hợp 
nhất, sáp nhập, chuyến đồi loại hình có đánh giá lại theo quy  định thì doanh 
nghiệp nhận tài sản cô định này được tính khấu hao vào chi phí được trừ theo 
nguyên giá đánh giá lại. Đối với loại tài sản khác không đủ tiêu chuẩn là tài sản 
cô đinh có góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi 
loại hình và tài sản này có đánh giá lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài 
sản này được tính vào chi phí được trừ theo giá đánh giá lại.

Đối với tà i sản cố định tự làm nguyên giá tài sản cố đinh được trích khấu 
hao tính vào chi phí được trừ là tổng các chi phí sản xuất đỗ hình thành nên tài 
sản đó.

e) Phân trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ 
đông/xe đỏi với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống mới đăng ký sử dụng 
và hạch toán trích khấu hao tài sản cố định từ ngày 1/1/2C09 (trừ ô tô chuyên 
kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn); phấn trích khấu hao đôi 
với tài sản cỏ định là tàu bay dân dụng và du thuyền không sử dụng cho mục 
đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch.
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ồ  tô chơ người từ 9 chỗ ngồi trở xuống chuyên kinh doanh vận tải hành 
khách, du lịch và khách sạn là các ô tô được đăng ký tên doanh nghiệp mà 
doanh nghiệp này trong Giấy chửng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký một 
trong các ngành nghề: vận tải hành khách, du lịch, kinh doanh khách sạn.

Tàu bay dân dụng và du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh 
vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch là tàu bay dân dụng, du 
thuyền của các doanh nghiệp đàng ký và hạch toán trích khấu hao tài san cô 
định nhưng trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 
không đăng ký ngành nghề vận tải hảng hoá, vận tải hành khách, du lịch.

g) Khấu hao đối với tài sản cố định đà khấu hao hết giá trị.

h) Khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh 
doanh vừa sử dụng cho mục đích khác thì không được tính khâu hao vào chi 
phí họp lý đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử 
dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa 
hàng kinh doanh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được xây dựng 
trên đât thuê, đât mượn của các tô chức, cá nhân, hộ gia đình (không trực tiêp 
thuê đất của nhà nước hoặc thuê đất trong khu công nghiệp) doanh nghiệp chỉ 
được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ đối với các công trình này nêu 
đáp ứng các điều kiện sau :

- Hợp đồng thuê đất, mượn đất được công chứng tại cơ quan công chứng 
theo quy định của pháp luật; thời gian thuê, mượn trên hợp đông không được 
thấp hơn thời gian trích khấu hao tối thiểu của tài sản cố định.

- Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo 
hợp đông xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng , quyết toán giá trị công trình 
xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp .

Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện 
hành về quán \ỷ  tài sản cố định.

2.3.Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá phân 
vượt mức tiêu hao hợp lý.

Mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng 
hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh do doanh nghiệp tự xây dựng. Mức tiêu 
hao hợp lý được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và thông 
háo cho cơ quan thuê quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kê từ khi bắt đầu 
đi vào sản xuất theo mức tiêu hao được xây dựng. Trường hợp doanh nghiệp 
trong thời gian sán xuất, kinh doanh có điều chỉnh bổ sung mức tiêu hao nguyên 
liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá thì doanh nghiệp phải thông báo 
cho co quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn cuối cùng của việc thông báo cho 
cơ quan thuế việc điêu chỉnh, bổ sung mức tiêu hao là thời hạn nộp tờ khai 
quyết toán thuế  thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp một sô nguyên liệu, vật
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liệu, nhiên liệu, hàng hoá Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực 
hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.

2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ không có hoá đơn, 
được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 
01/TNDN kèm theo Thông tu này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng 
từ thanh toán cho cơ sở, người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường 
hợp: mua hàng hoá là nông sản, lâm sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bất 
trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, 
mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản nhẩm nông nghiệp 
của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; mua đất, đá, 
cát, sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực 
tiếp thu nhặt; mua đô dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đỗ qua sử dụng trực 
tiêp bán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh

Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật 
hoặc người được uỷ quyền của doanh nghiệp ký và chiu trách nhiệm trước 
pháp luật về tính chính xác, trung thực. Trường hợp giá mua hàng hoá, dịch vụ 
trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn 
cứ vào giá thị trường tại thời điếm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự 
trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí hợp K' khi xác định thu 
nhập chịu thuế.

2.5. Chi tiền lương, tiền công thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán khái đê trả cho người 
lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không cỏ hỏa dơn, chứng từ theo 
quy định cùa pháp luật.

b) Các khoản tiền thưởng cho người lao động không mang tính chất tiền 
lương, các khoản tiền thưởng không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng 
trong hợp đông lao động hoặc thoả ước lao động tập thể .

c) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phai trả cho người lao 
động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ 
trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng, để bổ sung vào quỹ tiền 
lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và 
không được sử dụng vào mục đích khác. Mức dự phòng hàng năm do doanh 
nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân chủ công ty trách 
nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do một cá nhân làm chủ); thủ lao trả cho các sáng 
lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp 
tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

2.6. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hoá 
đơn; phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động vượt quá ] .500.000 
đồng/người/năm; phần chi trang phục bằng tiền cho ngươi lao  động vượt quá
1.000.000 đồng/người/năm.
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2.7. Chi thướng sáng kiến, cải tiến mà doanh nghiệp không có quy chế
quy định cụ thê về việc chi thưởng sáng kiên, cải tiên, không có hội đồng 
nghiệm thu sáng kiến, cải tiến.

2.8. Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ 
Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và 
nước ngoài (không bao gom tiên đi lại và tiên ở) vượt quá 2 lân mức quy định 
theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà
nước.

2.10. Các khoản chi sau không đúng đối tượng, không đúng mục đích 
hoặc mức chi vượt quá quy định.

a) Các khoản chi thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ
bao gồm:

- Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp 
nghê cũ không còn phù hợp phải chuyên đôi sang nghê khác theo quy hoạch 
phát triển của doanh nghiệp.

Khoản chi này bao gồm: học phí (nếu có) + chênh lệch tiền lương ngạch 
bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học).

- Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mâu 
giáo do doanh nghiệp tỏ chức và quản lý.

- Chi phí tô chức khám sức khoẻ thêm trong nám như khám bệnh nghê 
nghiệp, mẩn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.

- Chi bồi dường cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần
thứ hai.

- Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường hợp vì lý do khách 
quan người lao động nữ không nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại 
làm việc cho doanh nghiệp được trả theo chế độ hiện hành; kể cả trường hợp 
trả lương băng sản phẩm mà lao động nữ vẫn làm việc trong thời gian không 
nghỉ theo chế độ.

b) Các khoản chi thêm cho người dân tộc thiểu số được tính vào chi phí 
được trừ bao gồm : học phí đi học (nếu có) cộng chênh lệch tiền lương ngạch 
bậc (đảm bảo V00% lương cho người đi học); tiền hỗ trợ về nhà ở, bảo hiểm xã 
hội, bảo hi ể m  tế cho người dân tộc thiểu số trong trường hợp chưa được Nhà 
nước hỗ trợ theo chế độ quy định.

2.11. Phần trích nộp quĩ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công 
đoàn vượt mức quy định. Phần chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý 
cho cấp trên, chi đóng góp vào các quỹ của hiệp hội vượt quá mức quy định 
của hiệp hội.
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2.12. Chi trá tiên điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do 
chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung 
câp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điếm sản xuất kinh doanh trực tiếp 
thanh toán tiên điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê 
(theo mâu sỏ 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các hoá 
đon thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh 
toán tiên điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh không có 
bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo 
chửng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa diêm sản xuất 
kinh doanh phủ hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê 
địa điểm sản xuất kinh doanh.

2.13. Phần chi phí thuê tài sản cố định vượt quá m ức phân bổ theo số 
năm mà bên đi thuê trả tiền trước.

Ví dụ: Doanh nghiệp A thuê tài sản cố định trong 4 năm với số tiền thuê 
là: 400 triệu đồng và thanh toán một lần. Chi phí thuê tài sản cố định được hạch 
toán vào chi phí hàng năm là 100 triệu đồng. Chi phí thuê tài sản cố định hàng 
năm vượt trên 100 triệu đồng thì phần vượt trên ỉ 00 triệu đồng không được 
tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Đôi với chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê mà rong hợp đồng thuê 
tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chừa vài sản trong thòi gian 
thuê thì chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được  phép hạch toán vào chi 
phí hoặc phân bố dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 3 năm.

Trường hợp chi phí để có các tài sản không thuộc tài sản cố định: chi về 
mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyến giao 
công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh... được phân bổ dần vào 
chi phí kinh doanh nhưng tối đa không quá 3 năm.

2.14. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng 
không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi 
suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thòi điểm vay.

2.15. Chi trả lãi tiền vay để góp vốn điều lệ hoặc chi trả lãi tiền vay 
tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vồn ghi 
trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản 
xuất kinh doanh.

2.16. Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, 
dự phòng tôn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi và 
dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp không theo đúng 
hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự phòng.
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2.17. Trích, lập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm và chi trợ 
cấp thôi việc cho người lao động không theo đúng chế độ hiện hành.

2.18. Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn mà đến kỳ hạn chưa chi 
hoặc chi không hết.

Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cô 
định theo chư kỳ, các khoản trích trước đối với hoạt động đã hạch toán doanh 
thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và các khoản 
trích trước khác.

Đôi với những tài sản cố định việc sửa chữa có tính chu kỳ thì cơ sở kinh 
doanh được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. 
Nếu số thực chi sửa chừa lớn hơn số trích theo dự toán thi cơ sở kinh doanh 
được tính thêm vào chi phí họp lý số chênh lệch này.

2.19. Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi 
tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu 
thanh toán; chi báo biêu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với 
doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đâu, kê từ 
khi được thành lập. Tông sô chi được trừ không bao gôm các khoản chi không 
chê quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tống số chi được trừ 
không bao gôm giá mua của hàng hoá bán ra;

Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị 
khống chế nêu trên không bao gồm hoa hồng môi giới bảo hiểm theo quy định 
cùa pháp luật vê kinh doanh bảo hiểm; hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng 
đúng giá; các khoản chi sau phát sinh trong nước hoặc ngoài nước (nếu có): 
Chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vân, thu thập, phân 
tích và đánh giá thòng tin; chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; 
chi phí thuê tư vân thực hiện công việc nghiên cứu, phát triển và hô trợ nghiên 
cứu thị trường; Chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ, triển 
lãm thương m ạ i chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản 
phẩm; chi phi thuê không gian đê trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vật 
liệu, công 'cụ hô trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vận chuyên sản 
phẩm trung bày, giới thiệu.

Mức giới hạn 15% trong 3 năm đầu chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp 
mới thành lập được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kể từ ngày 
01/011/2009, không áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập mới do hợp 
nhát, chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyến đối sở
h ữ u

Ví dụ: Công ty A thành lập năm 2008, trong năm 2009 lập báo cáo quyết 
toán thuê TNDN có số liệu về chi phí được ghi nhận như sau :

- Phân chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp 
tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh
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toán; chi báo biêu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt 
đọng sản xuất, kinh doanh có đây đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp : 250 triệu 
đồng

- Tổng các khoản chi phí được trừ vào chi phí (không bao gồm: phần chi 
quảng cáo, tiếp thị, khuyên mại, hoa hông môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội 
nghị; chi hô trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, 
báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh): 2 tỷ đồng

Vậy phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi 
tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu 
thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh được trừ tính vào chi phí bị khống chế tối đa là

2 tỷ đồng nhân (x) 10% bằng (=) 200 triệu đồng

Vậy tông chi phí được trừ tính vào chi phí trong năm 2009 là :

2 tỷ đồng cộng (+) 200 triệu đồng bằng (=) 2,2 tỷ đồng

2.20, Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá ỉại các khoản mục 
tiên tệ có gôc ngoại tệ cuối năm tài chính; lỗ chênh lệch tv giá phát sinh trong 
quá trình đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động sản xuất kinh 
doanh).

2.21. Chi tài trợ cho giáo dục không đúng đối tượng quy định tại khoản a 
mục này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại điểm b dưới đây:

a) Tài trợ cho giáo đục gồm: tài trợ cho các trường hợp, công lập, dân lập 
và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về 
giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các 
trường học; Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của 
trường học; Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên  của trường; Tài trợ học 
bông cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ  thông, cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp và cơ sở sở giáo dục đại học được quy định lại Luật Giáo dục 
trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua cơ quan, tổ chức  có chức năng 
huy động tài trợ theo quy định của pháp luật; Tài trợ cho các cuộc thi về các 
môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là 
người học; tài trợ đế thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của 
pháp luật về giáo dục đào tạo.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm: Biên bản xác nhận 
khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại 
diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ, học sinh, sinh viên 
(hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) nhận ròi trợ (theo mẫu số  
03/TNDN ban bành kèm theo Thông tư này); kèm theo hoá đơn, chứng từ mua
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hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng 
tiền).

2.22. Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại khoản a mục 
này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại điểm b dưới đây:

a) Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo 
quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua 
cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, 
thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung 
tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho ngưừ\ bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức 
có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản 
tài trọng có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của 
đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) theo 
mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo hoá đơn, chứng 
từ mua hàng hoá (nếu tài trợ hằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ 
bằng tiền).

2.23. Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đôi 
tượng quỵ định tại khoản a mục này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ 
nẻu tại điểm b dưới đây :

a) Tai trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai gồm: tài trợ bằng tiền hoặc 
hiện vật đế khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và 
hoạt động theo quy định của pháp luật; cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông 
qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp
luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai 
gôm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chừ ký của người đại diện doanh 
nghiệp  là  nhà tài trợ, đại diện của tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, 
tổ chức  có chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 
0 5 /TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo hoá đơn, chứng từ mua 
hà n g  hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiên (nêu tài trợ băng 
tiền).

2.24. Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo không đúng đồi 
tượng quy định tại khoản a mục này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ 
nêu tại điếm b dưới đây:

a )Đ ố i tượng nhận tài trợ là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng 
Chính phủ. Hình thức tài trợ: tài trợ bàng tiền hoặc hiện vật đế xây nhà tình 
nghĩa cho hộ nghèo bằng cách trực tiếp hoặc thông qua một cơ quan, tô chức có 
chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.
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b ) H ồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo 
gôm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chừ ký của người đại diện doanh 
nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức 
năng huy động tài trợ) là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 06/TNDN ban hành 
kèm theo Thông tư này); văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa 
phương; kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng, hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) 
hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

2.25. Phân chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bố 
cho CƯ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức chi phí tính theo công thức sau:

Doanh thu tính thuê của cơ
Chi phí quan lý sở thường trú tại Việt Nam Tổng số chi phí 
kinh doanh do trong ky tính thuế quản lý kinh
công ty ở nước ------------------- ---------------  doanh của công

ngoài phân bổ cho Tổ doanh thu của  công ty ty ở  nước ngoài
cơ sờ thường trú =   ở nước ngoài, bao gôm cả X trong kỳ tính

tạ i  V iệ t  N a m  tro n g                           doanh thu của các cơ sở  thuế-
kỳ tinh thuê  J thương trú ở các nước khác

trong kỳ tính thuế

Các khoản chi phí quản lý kinh doanh của công ty nước ngoài phân bô 
cho cơ sở thường trú tại Việt Nam chỉ được tính từ khi cơ sở thường trú tại Việt 
Nam được thành lập.

Căn cứ để xác định chi phí và doanh thu của công ty ở nước ngoài là báo 
cáo tài chính của công ty ở nước ngoài đã được kiểm toan bởi một công ty 
kiêm toán độc lập trong đó thể hiện rõ doanh thu của công t) ở nước ngoài, chi 
phí quản lý của công ty ở nước ngoài, phần chi phí quản lý công ty  ở nước 
ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Cơ sở thường trú của công tv ở nước ngoài tại Việt Nam chưa thực hiện 
chê độ kế toán, hoá đơn, chứng từ; chưa thực hiện nộp thuế theo phương pháp 
kê khai thì không được tính vào chi phí hợp lý khoản chi phí quản lý kinh 
doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ.

2.26. Các khoán chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác; Các khoản 
đã được chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doa. h nghiệp.

2.27. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu  tính thuế.

2.28. Các khoản chi của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ 
số, kinh doanh chứng khoán và một số hoạt đông kinh doanh đặc thù khác 
không thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

2.29. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật 
giao thông, vì phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống
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kê, vi phạm pháp luật về thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác 
theo quy định của pháp luật.

2.30. Chi vê đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư đế hình 
thành tài sản cô định; chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thế, tổ chức 
xã hội ngoài doanh nghiệp; chi từ thiện trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, 
khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo nêu tại 
điểm 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 phần này; chi phí mua thẻ hội viên sân golf, chi phí 
chơi golf.

2.31. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn; thuế thu 
nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân.

V. THU NHẬP KHÁC

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuê trong kỳ tính thuế mà 
khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có trong 
đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu
nhập sau:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán theo 
hướng dẫn tại Phần E Thông tư này.

2. Thu nhập từ chuyến nhượng bất động sản theo hướng dẫn tại Phần G
Thông tư này.

3. Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bao gồm cả tiền thu 
về bản quyền dưới mọi hình thức trả cho quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; 
thu về quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định 
của pháp luật. Cho thuê tài sản dưới mọi hình thức.

Thu nhập từ tiền bản quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ được 
xác định bằng tổng số tiền thu được trừ (-) giá vốn hoặc chi phí tạo ra quyền sở 
hữu trí tuệ, công nghệ được chuyên giao, trừ (-) chi phí duy trì, nâng cấp, phát 
triển quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ được chuyển giao và các khoản chi được
trừ khác.

Thu nhập về cho thuê tài sản được xác định băng doanh thu từ hoạt động 
cho thuê trừ (-) các khoản chi: chi phí khấu hao, duy tu, sửa chừa, bảo dường 
tài sản, chi phí thuê tài sản đê cho thuê lại (nêu có) và các chi được trừ khác có 
liên quan đến việc cho thuê tài sản.

4. Thu nhập từ chuyến nhượng tài sản, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), 
các loại giấy tờ có giá khác. Khoản thu nhập này được xác định bằng (=) doanh 
thu thu được do chuyên nhượng tài sản, thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại 
của tài sản chuyên nhượng, thanh lý ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm 
chuyên nhượng, thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc 
chuyên nhượng, thanh lý tài sản.
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5. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm: lãi liền gửi tại các 
tô chức tín dụng, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quy định của pháp 
luật, phí bảo hành tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng  cho vay vốn

6. Thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ; Lãi về chênh lệch tỷ giá hối đoái 
thực tê phát sinh trong kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm 
lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc 
ngoại tệ cuối năm tài chính, lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đâu 
tư xây dựng cơ bản giai đoạn trước hoạt động sản xuất kinh doanh).

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ bằng tổng số tiền thu từ bán 
ngoại tệ trừ (-) tổng giá mua của số lượng ngoại tệ bán ra.

7. Hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá hàng tôn kho, dự  phòng tổn 
thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ khó đòi và hoàn nhập khoản dự 
phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp đã trích nhưng hết thời 
gian trích lập không sử dụng hoặc sử dụng không hết.

8. Khoản nợ khó đòi đã xoá nay đòi được.

9. Khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ.

10. Thu nhập từ hoạt động san xuất kinh doanh của những năm trước bị 
bỏ sót do doanh nghiệp phát hiện ra.

11. Chênh lệch giữa thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi 
phạm hợp đỏng kinh tê sau khi đã trừ khoản bị phạt, bị trá bồi thường do vi 
phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

12. Chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để góp 
vốn, đế điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đôi loại 
hình doanh nghiệp, trừ trường hợp đánh giá tài sản cố định khi chuyển doanh 
nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần.

- Đối với tài sản cố định được đánh giá lại khi góp vốn, là chênh lệch 
giữa giá đánh giá lại trừ đi giá trị còn lại của tài sản cố định và được phân bổ 
theo số năm còn được trích khấu hao của tài sản cố định tại doanh nghiệp nhận 
vốn gộp;

- Đối với tài sản cố định được điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp chuyên doanh nghiệp 
nhà nưócw thành công ty cổ phần) là phần chênh lệch giữa gia đánh giá lại với 
giá trị còn lại của tài sản cố định ghi trên sô sách kế toán.

- Đối với tài sản không phải là tài sản cố định là phần chênh lệch giữa 
giá đánh giá lại với giá trị ghi trên sổ sách kế toán.



20

13. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được 
bằng tiền, bàng hiện vật từ khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu 
thanh toán, thương khuyên mại và các khoản hỗ trợ khác.

14. Tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời sau khi 
trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyên, lắp đặt), 
giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có). Riêng tiền đến 
bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời của các doanh nghiệp di 
chuyển địa điếm theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà giá 
trị cua các khoán hỗ trợ, đền bù sau khi trừ các chi phí liên quan (nếu có) thì 
phần còn lại doanh nghiệp sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.

15. Các khoản thu nhập liên quan đến việc tiêu thụ hàng hoá, cung cấp 
dịch vụ không tính trong doanh thu như: thưởng giải phóng tàu nhanh, tiên 
thưởng phục vụ trong ngành ăn uống, khách sạn sau khi đã trừ các khoản chi 
phí để tạo ra khoản thu nhập đó.

16. Thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm sau khi đã trừ chi phí thu hồi
và chi phí tiêu thụ.

17. Các khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cố phần, liên doanh, 
liên kết kinh tế trong nước được chia từ thu nhập trước khi nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp.

18. Thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, 
dịch vụ ở nước ngoài.

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động 
sản xuất, kinh doanh tại nước ngoài, thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp theo qui định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của 
Việt nam, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi miền, giảm 
thuế thu nhập theo qui định của nước doanh nghiệp đầu tư. Mức thuế suất thuế 
thu nhập doanh nghiệp đế tính và kê khai thuê đối với các khoản thu nhập từ 
nước ngoài là 25%, không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh 
nghiệp Việt nam đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng theo Luật thuế thu 
nhập doanh nghiệp hiện hành.

Cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh tại nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đối 
với các trường hợp vi phạm qui định về kê khai, nộp thuế.

Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã chịu thuế 
thu nhập doanh nghiệp (hoặc một loại thuế có bản chất tương tự như thuế thu 
nhập doanh nghiệp) ở nước ngoài, khi tính thuê thu nhập doanh nghiệp phải 
nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được trừ số 
thuế đã nộp ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận đầu tư trả thay 
(kể cả thuế đối với tiền lãi cổ phần), nhưng số thuế được trừ không vượt quá số 
thuế thu nhập tính theo qui định của Luật thuê thu nhập doanh nghiệp cua Việt 
Nam. Số thuế thu nhập doanh nghiệp Việt nam đâu tư ra nước ngoài được
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miên, giảm đôi với phần lợi nhuận được hưởng từ dụ án đầu tư ở nước ngoài 
theo luật pháp của nước doanh nghiệp đâu tư cũng được trừ khi xác định số 
thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt nam.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp Việt Nam A có một khoản thu nhập 800 triệu 
đông từ dự án đâu tư tại nước ngoài. Khoản thu nhập này là thu nhập sau khi đã 
nộp thuê thu nhập theo Luật của nước doanh nghiệp đâu tư. số  thuế thu nhập 
phải nộp tinh theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của nước 
doanh nghiệp đầu tư là 200 triệu đồng, số  thuế TNDN sau khi được giảm 50% 
theo qui định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của nước doanh nghiệp đầu 
tư là 100 triệu đồng.

Phần thu nhập từ dự án đầu tư ở nước ngoài phái tính thuế thu nhập theo 
qui định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam như sau:

[(800 triệu đồng + 200 triệu đồng) X 25%] = 250 triệu đồng

Sô thuê thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp (sau khi đã trừ số thuế đã 
nộp tại nước doanh nghiệp đầu tư) là:

250 triệu đồng - 200 triệu đồng = 50 triệu đồng

Ví dụ 2: Doanh nghiệp Việt Nam A có khoản thu nhập 660 triệu đồng từ 
dự án đâu tư tại nước ngoài. Khoản thu nhập này là thu nhập còn lại sau khi đà 
nộp thuê thu nhập tại nước doanh nghiệp đâu tư. Số thuế thu nhập doanh 
nghiệp đã nộp theo qui định của nước doanh nghiệp đâu tư là 340 triệu đông.

Phần thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài của doanh nghiệp phải kê 
khai và nộp thuế thu nhập theo qui định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 
của Việt Nam như sau:

[(660 triệu đồng + 340 triệu đồng) X 25%] = 250 triệu đồng

Doanh nghiệp Việt Nam A chỉ được trừ số thuế đã nộp ở nước doanh 
nghiệp đầu tư tương đương với số thuế tính theo Luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp của Việt Nam là 250 triệu đồng, số  thuế đã nộp tại nước doanh nghiệp 
đầu tư vượt quá số thuế tính theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt 
Nam là 90 triệu Đồng (340 - 250 = 90) không được trừ váo số thuế phải nộp 
khi kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Hồ sơ đính kèm khi kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam 
đầu tư ra nước ngoài đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài bao 
gồm:

- Văn bản của doanh nghiệp về việc phân chia lợi nhuận của dự án đâu tư 
tại nước ngoài.

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được tổ chức kiểm tóan độc lập 
xác nhặn.
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Tờ khai thuế thu nhập của doanh nghiệp thuộc dự án đầu tư tại nước
ngoài (bản sao có xác nhận của đại diện có thẩm quyền của dự án đầu tư tại
nước ngoài);

- Biên bán quyết toán thuế đối với doanh nghiệp (nêu có);

- Xác nhận số thuế đã nộp tại nước ngoài hoặc chứng từ chứng minh số
thuế đã nộp ở nước ngoài.

Trường hợp dự án đầu tư tại nước ngoài chưa phát sinh thu nhập chịu 
thuê (hoặc đang phát sinh lô), khi kê khai quyết toán  thuế thu nhập doanh 
nghiệp hàng năm, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài chỉ phải nộp 
Báo cáo tài chính có xác nhận của cơ quan kiêm toán độc lập hoặc của cơ quan 
có thẩm quyền của nước doanh nghiệp đầu tư và Tờ khai thuế thu nhập của dự 
án đầu tư tại nước ngoài (bản sao có xác nhận của đại diện có thâm quyên của 
dự án đầu tư tại nước ngoài), số  lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài 
không được trừ vào số thu nhập phát sinh của doanh nghiệp trong nước khi tính 
thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài được kê khai vào quyết 
toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tiếp sau năm tài chính phát sinh 
khoản thu nhập tại nước ngoài hoặc kê khai vào quyết toán thuế thu nhập doanh 
nghiệp của năm tài chính cùng với năm phát sinh khoản thu nhập tại nước 
ngoài nêu doanh nghiệp có đủ cơ sở và chứng từ xác định được sô thu nhập và 
số thuế thu nhập đã nộp của dự án đầu tư tại nước ngoài.

Ví dụ 3: Doanh nghiệp Việt Nam A có thu nhập từ dự án đầu tư tại nước 
ngoài trong năm tài chính 2009. Doanh nghiệp Việt Nam A phải kê khai khoản 
thu nhập nói trên vào Tờ khai quyết toán thuế thu nhập của năm tài chính 2009 
hoặc năm 2010 theo qui định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt
Nam.

Đối với khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án đầu 
tư tại nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam, doanh 
nghiệp Việt nam đầu tư ra nước ngoài kê khai và nộp thuế theo qui định tại
Hiệp định.

19. Các khoản thu nhập nhận được bàng tiền hoặc hiện vật từ các nguồn 
tài trợ trừ khoản tài trợ nêu tại Khoản 7 Mục VI Phần này.

20. Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

VI. THƯ NHẬP ĐƯỢC MIẺN THUẺ

1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức 
được thành lập theo Luật hợp tác xã.

2. Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông 
nghiệp gồm: thu nhập từ dịch vụ tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh,
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mương nội đồng; dịch vụ phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, vật nuôi; dịch vụ 
thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

3. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ; Thu nhập từ doanh thu bán sản  phẩm trong thời kỳ sản xuất t 
thử nghiệm và thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới 
lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam. Thời gian miễn thuế tối đa không quá một 
(01) năm, ké từ ngày bắt đầu thực hiện hợp đông nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ; ngày bắt đầu sản xuất thử nghiệm sản phẩm; ngày bắt đầu áp 
dụng công nghệ mới lần đầu tiên áp dựng tại Việt Nam để sản xuất sản phẩm.

3.1. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ được miễn thuế phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có chứng nhận đăng ký hoạt động nghiên cứu khoa học;

- Được cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học có thấm quyền xác nhận;

3.2. Thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần 
đâu tiên được áp dụng tại Việt Nam được miên thuê phải đảm bảo cồng nghệ 
mới lân đầu tiên áp dụng tại Việt Nam được cơ quan quản lý Nhà nước về khoa 
học có thẩm quyền xác nhận.

4. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của 
doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma tuý, 
người nhiễm HIV bình quân trong năm chiếm từ 51% trở lên trong tổng số lao 
động bình quân trong năm của doanh nghiệp.

Ví dụ; Doanh nghiệp A có số lao động trên danh sách trả ì ương, trả công 
tháng 1 năm °009 là 290 lao động; tháng 4 năm 2008 tuyển thêm 12 lao động; 
tháng 10 có 2 lao động nghỉ việc; tháng 12 có 3 lao động nghi việc. Như vậy sô 
lao động bình quân trong năm 2009 được xác định bàng

(12 người X 9tháng) -  (2ngưừi X 3tháng) -  (3 người X 1 tháng)

290 + _____  __________________________________________________

12

-  290 lao động + 8 lao động = 298 lao động

Như vậy số lao động bình quân trong năm 2009 của doanh nghiệp A là 
298 lao động, trường hợp doanh nghiệp A có số lao động la người tàn tật từ 
151 lao động trở lên (298 X 51%) thì thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp A sẽ được miễn thuế.

- Thu nhập được miễn thuế quy định tại khoản này không bao gồm thu 
nhập khác quy định tại mục V Phần c  Thông tư này.

- Thu nhập được miễn thuế đối với các doanh nghiệp tại điểm này phải 
đáp ứng đủ các điều kiện sau:
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4.1. Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết tật (bao 
gồm cả thương binh, bệnh binh) phải có xác nhận cua cơ quan y tế có thẩm  
quyền về  số lao động là người khuyết tật.

4.2. Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người sau cai nghiện 
ma tủy phải có giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện của các cơ sở cai nghiện 
hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền liên quan.

4.3. Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nhiễm HIV phải 
có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về số lao động là người nhiễm 
HIV

5. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu 
số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn 
xã hội. Trường hợp cơ sở dạy nghề có cả đối tượng khác thì phẩn thu nhập 
được miễn thuế được xác định tương ứng với tỷ lệ học viên là người dân tộc 
thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ 
nạn xã hội trong tổng số học viên.

Thu nhập từ hoạt động dạy nghề được miễn thuế tại điếm này phải đáp 
ứng đủ các điều kiện sau:

- Cơ sở dạy nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của các vãn
bản hướng dẫn về dạy nghề.

- Có danh sách các học viên là người dân tộc thiêu số, người khuyết tật, 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.

6 . Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, 
liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát 
hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy 
định của Luật thuê thu nhập doanh nghiệp, kê cả trường hợp bên nhận góp vốn, 
phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được miễn thuế, giảm thuế.

Ví dụ: Doanh nghiệp B nhận vốn góp của doanh nghiệp A. Thu nhập 
trước thuế tương ứng với phần vốn góp của doanh nghiệp A trong doanh 
nghiệp B là 100 triệu đồng.

- Trường hợp 1: Doanh nghiệp B không được ưu đãi thuế thu nhập doanh 
nghiệp và doanh nghiệp B đã nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả 
khoản thu nhập của doanh nghiệp A nhận được thì thu nhập mà doanh nghiệp 
A nhận được từ hoạt động góp vốn là 75 triệu đồng [(100 triệu -  (100 triệu X 
25%)], doanh nghiệp A được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 75 triệu 
đông này

- Trường hợp 2: Doanh nghiệp B được giảm 50% số thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp và doanh nghiệp B đã nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp bao 
gồm cả khoản thu nhập của doanh nghiệp A nhận được theo số thuế thu nhập 
được giảm thì thu nhập mà doanh nghiệp A nhận được từ hoạt động góp vốn là
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87,5 triệu đồng [100 triệu -  (100 triệu X 25% X 50%)], doanh nghiệp A được 
miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 87,5 triệu đồng này.

- Trường hợp 3: Doanh nghiệp B được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
thì thu nhập mà doanh nghiệp A nhận được từ hoạt động góp vốn là 100 triệu
đồng, doanh  nghiệp A được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đôi với 100 triệu 
đồng này.

7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiến 
cứu khoa học, vàn hoá, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác 
tại Việt Nam.

Trường hợp tổ chức nhận tài trợ sử dụng không đúng mục đích các
khoản tài tra  trên thì tổ chức nhận tài trợ phải tính nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp theo mức thuế suất 25% trên số tiền nhận tài trợ sử dụng không đúng 
mục đích.

Tô chức nhận tài trợ quy định tại khoản này phái được thành lập và hoạt 
động theo quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế  
toán thống kê.

VII. XÁC ĐỊNH LỖ VÀ CHUYỂN LỖ

1. Lỗ phải sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập chịu
thuế.

2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ của 
năm quyết toán thuế trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian 
chuyể n  l ỗ  l i ê n  tục không quá 5 năm, kể từ nám tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuê theo 
nguyên tắc trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ 
thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm sổ lỗ của kỳ trước chuyên sang) sẽ được 
chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lô.

Trường hạp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế 
thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyên khác với số lỗ 
do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của 
cơ quan có thẩm quyền, nhưng đảm bảo chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 
năm, kẻ từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ nếu số lỗ phát 
sinh chưa bù trừ hết thì sẽ không được giảm trừ tiếp vào thu nhập của các năm 
tiếp sau.

3. Doanh nghiệp chuyển đồi loại hình doanh nghiệp, chuyên đôi hình 
thức sở hữu (kể cả giao, bán doanh nghiệp Nhà nước), sáp nhập, hợp nhất, chia, 
tách, giải thê. 'phá sản phải thực hiện quyết toán thuê với cơ quan thuế đến thời 
điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyền đôi hình thức sở

25
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hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thê, phá sản của cơ quan có thẩm 
quyền, số  lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyến đôi sở hữu, sáp 
nhập, hợp nhất, chia, tách phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và 
được tiếp tục chuyển vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp sau khi chuyên 
đồi sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách để đảm bảo nguyên tắc chuyên lỗ 
tính liên tục không quá 5 năm, kế từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

4. Doanh nghiệp là liên doanh của nhiều doanh nghiệp khác, khi có quyết 
định giải thế mà bị lỗ thì số lỗ được phân bổ cho từng doanh nghiệp tham gia 
liên doanh. Doanh nghiệp tham gia liên doanh được tồng hợp số lỗ phân bổ từ 
cơ sở liên doanh vào kết quả kinh doanh của mình khi quyết toán thuê nhưng 
đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp 
sau năm phát sinh lỗ của doanh nghiệp liên doanh.

VIII. TRÍCH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỦA DOANH NGHIỆP

1. Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật 
Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính 
thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của 
doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự xác định mức trích lập Quỹ phát triển khoa học 
công nghệ theo quy định trước khi tính thuê thu nhập doanh nghiệp. Hàng năm 
nêu doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ thì doanh 
nghiệp phải lập Báo cáo trích, sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ và 
kê khai mức trích lập, số tiền trích lập vào tờ khai quyết toán thuế thu nhập 
doanh nghiệp. Báo cáo việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ được 
nộp cùng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Trong thời hạn 5 năm, kế từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học 
và công nghệ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng 
không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế 
thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử 
dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu 
nhập doanh nghiệp đó.

Số tiền sử dụng không đúng mục đích thì sẽ không được tính vào tông số 
tiền sử dụng cho mục đích phát triển khoa học và công nghệ.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là 
thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ.

- Lãi suất tính lãi đổi với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử 
dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm áp dụng tại thời 
điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm.

Ví dụ: Công ty A năm 2009 xác định mức trích lập quỹ phát triển khoa 
học và công nghệ là 10% trên thu nhập tính thuê và công ty có trích lập quỹ 
khoa học công nghệ từ năm 2009 đến năm 2013. Đầu năm 2014 khi lập báo cáo
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quyết toán thuế TNDM năm 2013, Công ty lập báo cáo tình hình trích lập và sử 
dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ sau 5 năm căn cứ theo báo cáo trích, 
sử dụng Quỹ hàng năm như sau:

Mức trích lập quỹ nam 2009 là 2 tỷ đồng. Đen hết năm 2013 Công ty 
mới sử dụng cho nghiên cứu khoa học là 1,2 tỷ đồng. Trường hợp này Công ty 
chỉ sử dụng 60% quỹ đã trích (1,2/2 X 100), Công ty bị truy thu thuê và xử phạt 
như sau :

- Thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thư do sử dụng không hết 70% 
quỹ (giả sử thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian trích lập Quỹ 
ỉa 25%):

(2 tỷ - 1,2 tỷ) X 25% = 200 triệu đồng

+ Lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu do sử dụng 
không hết 70% quỹ (giả sử lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn  1 năm là  12%):

200 triệu X 12% X 2 năm = 48 triệu đồng

Các năm sau năm 2009 mức trích lập và sử dụng quỹ KHCN được tính 
theo nguyên tắc số tiền trích quỹ trước thì sử dụng trước nêu trên.

- Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ sử dụng sai 
mục đích là mức lãi tính theo tý lệ phạt chậm nộp theo quy định của Luật quản 
lý thuê và thòi gian tính lãi là khoảng thời gian kể từ khi trích lập quỹ đến khi 
thu hôi. Ngày thu hồi là ngày hành Vi vi phạm được phát hiện và lập biên bản 
(trừ trường hợp không phải lập biên b ả n ) .

Việc xác định thời điểm trích quỹ của số tiền sử đụng sai mục đích làm 
căn cứ tính lài đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ sử dụng sai mục đích 
theo nguyên tắc số tiền trích quỹ trước thì sử dụng trước.

Ví dụ: Công ty B trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ như sau: 
kỳ tính thuế năm 2009 trích 200 triệu, năm 2010 trích 300 triệu, năm 2011 trích 
300 triệu, năm 2012 trích 500 triệu, năm 2013 trích 700 triệu Năm 2010, Công 
ty sử dụng 200 triệu từ Quỹ K HCN, trong đó có 40 triệu sử dụng sai mục đích. 
Hàng năm, Công ty lập Báo cáo trích, sử dụng Quỹ KHCN. Đến ngày 
05/5/2011, qua kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện năm 2010 Còng ty sử dụng 40 
triệu từ Quỹ K HCN sai IĨ1Ị1';  đích và lập biên bản xử phạt. Lãi phạt nộp chậm 
theo quy định hiện hành của Luật quản lý thuế là 0,05%/ngày.

Trường hợp 1: Năm  2009, Công ty sử dụng 150 triệu cho đề án KHCN
thì:

- Số tiền 40 triệu sử dụng sai được xác định là tư tiên trích Quỹ của kỳ 
tính thuế năm 2009.

- Số thuế VNDN bị truy thu do sử dụng không đúng mục đích:

40 triệu đồng X 25% = 10 triệu đồng
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Số ngày tính phạt chậm nộp: từ ngày 01 /4/2010 đến hết ngày 
05/5/2011:400 ngày.

Lãi phạt nộp chậm: 10 triệu X 0,05% /ngày X 400 ngày = 2 triệu đồng

Trường hợp 2: Năm 2009, Công ty sử dụng 200 triệu cho đề án KLHCN
thì:

- Số tiền 40 triệu sử dụng sai được xác định là từ tiền trích Quỹ của kỳ
tính thuế năm 2010.

- Số thuế TNDN bị truy thu do sử dụng không đúng mục đích:

40 triệu đồng X 25% = 10 triệu đồng

Sọ ngày tính phạt chậm nộp: từ ngày 01/4/2011 đến hết ngày
05/5/2011:35 ngày

Lãi phạt nộp chậm: 10 triệu đồng X 0,05%/ngày X 35 ngày = 175.000
đồng

3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp chí được sử 
dụng cho đầu tư khoa học, công nghệ tại Việt Nam. Các khoản chi từ Quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo 
quv định của pháp luật.

4. Doanh nghiệp không được hạch toán các khoản chi từ Quỹ phát triển 
khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào chi phí được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.

5. Doanh nghiệp đang hoạt động mà có sự thay đối về hình thức sở hữu, 
hợp nhất, sáp nhập thì doanh nghiệp mới thành lập từ việc thay đối hình thức sở 
hữu, hợp nhất, sáp nhập được kế thừa và chịu trách nhiệm về việc quàn lý, sử 
dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp trước khi chuyển 
đôi, hợp nhất, sáp nhập.

Doanh nghiệp nếu có Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chưa sử 
dụng hết khi chia, tách thì doanh nghiệp mới thành lập từ việc chia, tách được 
kế thừa và chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học 
và công nghệ của doanh nghiệp trước khi chia, tách. Việc phân chia Quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ do doanh nghiệp quyết định và đăng ký với cơ 
quan thuế.

IX. THUẾ SUẤT THUẾ  THU NHẬP DOANH NGHIỆP

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 2 Phần này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi.

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, 
thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% 
đến 50%. Căn cứ vào vị trí khai thác, điều kiện khai thác và trữ lượng mò 
doanh nghiệp có dự án đầu tư tìm kiêm, thăm dò, khai thác dâu khí và tài
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nguyên quý hiếm khác gửi hồ sơ dự án đầu tư đến Bộ Tài chính để trình Thủ 
tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể cho từng dự án, từng cơ sở 
kinh doanh.

Tài nguyên quý hiếm khác tại khoản này bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, 
thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiểm.

Phần D 
NƠI NỘP THUẾ 

1. Nguyên tắc xác định

Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường họp doanh nghiệp 
có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráo) hạch toán phụ thuộc 
hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trục thuộc trung ương khác với địa bàn 
nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở 
chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.

Việc nộp thuế quy định tại khoán này không áp dụng đoi với công trình, 
hạng mục còng trinh hay cơ sở xây dựng xây dựng hạch toán phụ thuộc.

2. Xác định số thuế và thủ tục kê khai, nộp thuế

2.1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số 
thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở 
sản xuất hạch toán phụ thuộc vói tổng chi phí của doanh  nghiệp.

Tỷ lệ chi phí được xác định bằng tỷ lệ chi phí giữa tông chi phí của cơ 
sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tồng chi phí của doanh nghiệp, tỷ  lệ chi 
phí được xác định như sau:

Tổng chi phí của cơ sở sản xuất 
hạch toán phụ thuộc

Tỷ lệ chi phi của cơ sở  sản = 
xuất hạch toán phụ. thuộc

Tổng chi phí của doanh nghiệp

Số liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào số liệu quyết toán thuế toán thuê 
thu nhập của doanh nghiệp năm trước liền kề năm tính thuê do doanh nghiệp tự 
xác định để làm căn cứ xác định sổ thuế phải nộp và được sử dụng để kê khai, 
nộp thuê thu nhập doanh nghiệp cho các năm sau.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động cỏ các cơ sở sán \uâ t hạch 
toán phụ thuộc  ở các địa phương, số liệu để xác định tỷ lệ chi phí của trụ sở 
chính và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc do doanh nghiệp tự xác định 
căn cứ theo  số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm  2008 và tỷ lệ 
này được sử dụng ổn định từ năm 2009 trở đi.
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Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đang hoạt động 
có thành lập thêm hoặc thu hẹp các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các 
địa phương thì doanh nghiệp phải tự xác định tỷ lệ chi phí cho kỳ tính thuê đâu 
tiên đối với các trường hợp này. Từ kỳ tính thuê tiếp theo tỷ lệ chi phí được xác 
định theo nguyên tắc nêu trên.

2.2. Doanh nghiệp tại nơi có trụ sở chính có trách nhiệm khai thuế, nộp 
thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập phát sinh tại trụ sở chính 
và tại cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc theo mẫu so 07/TNDN ban hành kèm 
theo Thông tư này. Căn cử vào số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp theo 
quý, tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc, doanh nghiệp xác 
định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý tại trụ sở chính và tại 
các cơ sở sản xuất phụ thuộc.

Ví dụ: Doanh nghiệp A có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và có các 
cơ sở sản xuất phụ thuộc tại Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh. Tỷ lệ chi phí 
dựa theo tông chi phí của doanh nghiệp năm 2008 như sau: Hà Nội: 0,2; Hải 
Dương 0,3; Hải Phòng: 0,3; Bấc Ninh: 0,2. Tổng số thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp quý 1 của doanh nghiệp A là 1 tỷ đồng. Từ năm 2009, tỷ lệ 
phân bô chi phí nêu trên được sử dụng ổn định nếu doanh nghiệp không thành 
lập thêm hoặc thu hẹp các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa 
phương. Số thuế TNDN phải nộp của các đơn vị trong quý 1 như sau: Hà Nội: 
200 triệu đồng (1.000 x0,2); Hải Dương: 300 triệu đồng; Hải Phòng: 300 triệu 
đồng; Bắc Ninh: 200 triệu đồng.

3. Thủ tục luân chuyến chứng từ giữa Kho bạc và cơ quan thuế

Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh ở nơi đóng trụ 
sở chính cho Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi doanh nghiệp 
đăng ký kê khai thuế, đồng thời doanh nghiệp nộp thay số thuế phải nộp của 
các cơ sở sản xuất phụ thuộc tại các địa phương. Các chứng từ nộp thuê được 
lập riêng cho từng Kho bạc Nhà nước nơi thu ngân sách.

Trường hợp doanh nghiệp nơi có trụ sở chính nộp tiền mặt tại Kho bạc 
Nhà nước nơi đỏng trụ sở chính thì Kho bạc Nhà nước sẽ chuyển tiền và chứng 
từ thu Ngân sách Nhà nước cho Kho bạc Nhà nước liên quan để hạch toán thu 
Ngân sách Nhà nước phần thuế của cơ sở sản xuất kinh doanh phụ thuộc.

4. Quyết toán thuế

Doanh nghiệp khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có trụ 
sờ chính, số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp được xác định bằng số 
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán trừ đi số đã tạm nộp tại 
nơi có trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc, số  thuế 
thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp hoặc hoàn khi quyết toán cũng được phân 
bố theo đúng tỷ lệ tại nơi có trụ sở chính và tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ 
thuộc.
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Việc phân cấp, quản lý, sử dụng nguồn thu được thực hiện theo quy định 
của Luật ngân sách nhà nước.

5.Đơn vị hạch toán phụ thuộc các doanh nghiệp hạch toán toàn ngành có 
thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh chính thì nộp thuế tại tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương nơi phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh đó.

Phần E
XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH TUẾ VÀ THUẾ THU 

NHẬP DOANH NGHIỆP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN,
CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN .

1. Thu nhập thuộc diện nộp thuế

1.1. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có 
được từ chuyên nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đâu 
tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán toàn 
bộ doanh nghiệp).

1.2. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu 
nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số chứng khoán của 
doanh nghiệp đã tham gia đầu tư chứng khoán cho một hoặc nhiêu tô chức cá 
nhân khác.

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm: chuyển nhượng cổ 
phiếu, trái phiêu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoan khác theo quy định.

1.3. Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng 
chứng khoán thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng 
dẫn tại Phần E Thông tư này.

2. Căn cứ tính thuế

2.1. Thu nhập tính thuế:

a) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định:

Thu nhập Giá Giá mua Chi phí
tính thuê — chuyển nhượng - của phần vốn - chuyên nhượng

chuyển nhượng

Trong đó:

- Giá chuyển nhượng được xác định là tống giá trị thực té mà bên chuyên 
nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng.

Trường hợp họp đồng chuyển nhượng vốn quy định việc thanh toán theo 
hình thức trả góp, trả chậm thì doanh thu của hợp đồng chuyển nhượng không 
bao gôm lãi trả góp, lãi trả chậm theo thời hạn quy định trong hợp đông.
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Trường hợp hợp đồng chuyến nhượng không quy định giá thanh toán 
hoặc cơ quan thuế có cơ sở đế xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá 
thị trường, cơ quan thuế có quyền kiếm tra và ấn định giá chuyển nhượng. Căn 
cứ ấn định giá chuyên nhượng dựa vào tài liệu điều tra của cơ quan thuế hoặc 
căn cứ giá chuyển nhượng vốn của các trường hợp khác ở cùng thời gian, cùng 
tổ chức kinh tế hoặc các hợp đồng chuyển nhượng tương tự.

- Giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định đối với từng 
trường hợp như sau:

'r Nếu là chuyến nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp là giá trị phần 
vốn tại thời điểm góp vốn. Trị giá vốn được xác định trên cơ sở sổ sách, hoá 
đơn, chứng từ kế toán của tố chức chuyến nhượng vốn tại thời điểm góp vốn và 
được các bên tham gia doanh nghiệp hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh 
doanh xác nhận.

+ Nếu là phần vốn do mua lại thì giá mua là giá trị phân vốn tại thời 
điểm mua. Giá mua được xác định căn cứ vào hợp đông mua lại phân vỏn góp, 
chứng từ thanh toán.

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ (đã 
được Bộ Tài chính chấp thuận) có chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì 
giá chuyển nhượng và giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định 
bằng đồng ngoại tệ; Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng 
Việt Nam có chuyên nhượng vốn góp băng ngoại tệ thì giá chuyên nhượng phải 
được xác định bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm chuyển nhượng và 
giá mua của phần vốn chuyến nhượng được xác định bằng đồng Việt Nam theo 
tỷ giá tại thời điểm góp vốn hoặc thời điểm mua lại phần vốn góp.

- Chi phí chuyển nhượng là các khoản chi thực tê liên quan trực tiếp đến 
việc chuyển nhượng, có chứng từ, hoá đơn hợp pháp. Trường hợp chi phí 
chuyển nhượng phát sinh ở nước ngoài thì các chứng từ gốc đó phải được một 
cơ quan công chứng hoặc kiếm toán độc lập của nước có chi phí phát sinh xác 
nhận và chứng từ phải được dịch ra tiếng Việt (có xác nhận của đại diện có 
tham quyền).

Chi phí chuyến nhượng bao gồm: chi phí đê làm các thủ tục pháp lý cần 
thiết cho việc chuyến nhượng; các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục 
chuyến nhượng; các chi phí giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển 
nhượng và các chi phí khác cỏ chửng từ chứng minh.

Ví dụ: Doanh nghiệp A góp 400 tỷ đồng gồm 320 tỷ là giá trị nhà xưởng 
và 80 tỷ tiền mặt đế thành lập doanh nghiệp liên doanh sản xuất giấy vệ sinh 
sau đó doanh nghiệp A chuyến nhượng phần vốn góp nêu trên cho doanh 
nghiệp B với giá là 550 tỷ. vốn góp của doanh nghiệp A tại thời điếm chuyển 
nhượng trên sổ sách kế toán là 400 tỷ đồng, chi phí liên quan đến việc chuyển 
nhượng vốn là 70 tỷ đồng. Thu nhập đê tính thuê thu nhập từ chuyên nhượng 
vốn trong trường hợp này là 80 tỷ (550 - 400 - 70).
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b)T h u  nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán trong kỳ được xác 
đ ịnh  bằng  giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua của chứng khoản chuyên 
nhượng trừ (-) các chi phí liên quan đến việc chuyến nhượng.

- Giá bán chứng khoán được xác định như sau:

+■ Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại chúng 
chu a niêm yết nhưng thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng 
khoán thì giá bán chứng khoán là giá thực tế bán chứng khoán (là giá khớp lệnh 
h oặc giá thoả thuận) theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm 
giao dịch chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán của các công ty không thuộc các trường hợp nếu 
trên thì giá bán chứng khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển  
nhượng.

- Giá mua của chứng khoán được xác định như sau:

+ Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại chúng 
chưa niêm yết nhưng thực hiện đàng ký giao dịch tại tiling tâm giao địch chứng 
khoán thỉ giá mua chứng khoán là gi á thực mua chứng khoán (là giá khớp lệnh 
hoặc giá thoả thuận) theo thông báo của Sở giao địch chứng khoán, trung tâm 
giao dịch chửng khoán.

+ Đối vói chứng khoán mu a thông qua đấu giá thì giá mua chứng khoán 
là mức giá ghi trên thông báo kết quả trúng đấu giá cổ phân của tô chức thực 
hiện đâu giá cổ phần và giấy nộrj tiền.

+ Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp nêu trên: giá mua 
chúng khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyến nhượng.

- Chi phí chuyền nhượng là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến 
việc chuyên nhượng, có chứng từ, hoá đơn hợp pháp.

Chi phỉ chuyển nhượng bao gồm: chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần 
thiết cho việc chuyển nhượng; Các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục 
chuyên nhượng; Phí  lưu ký chứng khoán theo quy định của Uỷ ban chứng 
khoán Nhà nước và chứng từ th của công ty chứng khoán; Phí ủy thác chứng 
khoán căn cứ vào chứng từ thu của đơn vị nhận ủy thác; Các chi  phí giao dịch, 
đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các chi phí khác có chứng từ 
chứng minh.

2.2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển 
nhượng vốn, chuyên nhượng chứng khoán là 25%.

2.3. Xác  định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

Thuế TNDN 

phải nộp
Thu nhập X 

tính thuế
Thuế suất thuế 

TNDN
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3. Kê khai, nộp thuế

3.1. Đối với doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài chuyển 
nhượng vốn, chuyến nhượng chứng khoán.

Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng 
khoán thì khoan thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai 
vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

3.2. Đối với doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước ngoài sản xuất kinh 
doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp chuyển 
nhượng vốn.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyến nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê 
khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp 
phải nộp.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 kế từ ngày cơ quan có thâm 
quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn, hoặc kê từ ngày các bên thỏa thuận 
chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyến nhượng vốn đối với trường hợp 
không phải chuẩn y việc chuyển nhượng vốn.

Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp về chuyển nhượng vốn (theo Mẫu 
số 08/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này);

- Bản sao hợp đồng chuyền nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyến 
nhượng bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt các nội dung chủ yếu: 
Bèn chuyên nhượng; bên nhận chuyển nhượng; thời gian chuyển nhượng; nội 
dung chuyển nhượng; quyền và nghĩa vụ của từng bên; giá trị của hợp đồng; 
thời hạn, phương thức, đồng tiền thanh toán.

- Bản sao quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có 
thảm quyền (nêu có);

- Bản sao chứng nhận vốn góp;

- Chứng từ gốc của các khoản chi phí.

Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuê phải thông báo cho tô chức, 
cá nhân nhận chuyến nhượng vốn trong ngày nhận hồ sơ đôi với trường hợp 
trực tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn ba ngày làm việc, kê từ ngày tiếp nhận hồ 
sơ qua đường bưu chính hoặc thông qua giao dịch điện tử.

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp của tồ 
chức, cá nhân nước ngoài chuyến nhượng vốn đăng ký nộp thuê.

Thời hạn nộp thuế: cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuê.
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Phần G
XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ THUẾ THU 

NHẬP DOANH NGHIỆP T Ừ  CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN 

l. THU NHẬP THUỘC DIỆN NỘP THUẾ

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gôm thu nhập từ chuyển 
quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất, cho thuê lại đất của doanh 
nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai không 
phân biệt có hay chưa có kết cấu hạ tầng, công trình kiên trúc gắn liền với đất.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm các hình thức sau:

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chuyến nhượng quyên 
thuê đất; cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

- Thu nhập từ chuyên nhượng quyên sử dụng đất; chuyển nhượng quyên 
thuê đất; cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gắn với tài 
sản trên đất, bao gồm:

+ Nhá ở;
+ Cơ sở hạ tầng;
+ Cồng trình kiến trúc trên đất;
+ Các tài sản khác gắn liền với đất bao gôm các tài sản là sản phẩm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (cây trồng, vật nuôi);

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà ở.

Thu nhập từ cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 
không bao gồm trường hợp doanh nghiệp chỉ cho thuê nhà, cơ sở hạ tâng, công 
trình kiên trúc trên đất.

2, Doanh nghiệp có  thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thực hiện 
kê khai, nộp thuê thu nhập doanh nghiệp theo hướng dần tại Phân G thông tư 
này.

II. CĂN C Ứ  TÍNH THUẾ
Căn cứ tính thuế thu nhập từ chuyến nhượng bất động sản là thu nhập 

tính thuế và thuế su ấ t.

Thu nhập tính thuế bằng (=) thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản lô của 
hoạt động chuyển nhượng bất động sản của các năm trước (nêu có).

1, Thu nhập  chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng 
doanh thu thu được  từ hoạt động chuyển nhượng bất động san trừ giá vốn của 
bất động  sản  và các khoản chi phí được trừ liên quan đến hoạt động chuyên 
nhượng bất động sản.

1 .1. Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
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a) Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được xác định 
theo giá thực tế chuyển nhượng bất động sản (bao gôm cả các khoán phụ thu và 
phí thu thêm nếu có) tại thời điếm chuyên nhượng bất động sản.

Trường hợp giá chuyển quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất do Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định thì tính theo giá do 
Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm 
chuyển nhượng bất động sản.

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điếm bên bán bàn giao 
bất động sản cho bên mua, không phụ thuộc việc bên mua đã đăng ký quyền sở 
hữu tài sản, quyền sử dụng đất, xác lập quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền.

Trường hợp doanh nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực 
hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà đế chuyến nhượng hoặc cho thuê, có thu 
tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ dưới mọi hình thức thì thời điểm 
xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp là thời điềm thu 
tiền của khách hàng.

- Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà đã xác định 
được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp kê khai nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí.

- Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà chưa xác định 
được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp kê khai tạm nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 2% trên doanh thu thu được tiền và doanh thu 
này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm.

Các doanh nghiệp trước năm 2009 đã thu tiền của khách hàng theo tiền 
độ công trình nhưng chưa kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì số tiền đã 
thu được của khách hàng phải kê khai vào năm 2009 để xác định số thuế thu 
nhập doanh nghiệp tạm nộp theo nguyên tắc nêu trên.

Khi bàn giao bất động sản, doanh nghiệp quyết toán lại số thuế thu nhập 
doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp đẫ tạm nộp 
thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp phải nộp đủ 
số thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước. Trường hợp số thuê thu nhập doanh 
nghiệp đã tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì doanh nghiệp được trừ sô thuế 
nộp thừa vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc 
được hoàn lại số thuế đã nộp thừa.

b) Doanh thu đế tỉnh thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp được 
xác định như sau:

Trường hợp doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất 
hàng năm sau đó doanh nghiệp này cho thuê lại đất có hay chưa có kết cấu hạ 
tầng, công trình kiên trúc trên đất thì doanh thu đê tính thu nhập chịu thuế là số 
tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê
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trước cho nhiều nă m thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phản bổ cho 
số năm trả tiền trước.

- Trường họp tổ chức tín dụng nhận giá trị quyền sử dụng đất bảo đảm 
tiên vay để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đám nếu có chuyên 
quyên sử dụng đất là tài sản thế chấp bảo đảm tiên vay thì doanh thu để tính thu 
nhập chịu thuế là giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất do các bên thỏa thuận.

- Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất là tài sản kẻ biên bảo đàm thi 
hành án, thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuê là giá chuyên nhượng quyên 
sử đụn g đất do các bên đương sự thoả thuận hoặc giá do Hội đồng định giá xác 
định.

Việc xác định doanh thu đối với các trường hợp nêu tại tiết b này phải 
điểm bảo các nguyên tắc nêu tại tiết a điếm này.

1.2. Chi phí chuyển nhượng bất động sản.

a) Nguyên tắc xác định chi phí:

- Các khoản chi được trừ để xác định thu nhập chịu thuế của hoạt động 
chuyển nhượng bất động sản trong kỳ tính thuế phải tương ứng với doanh thu 
đê tính thu nhập chịu thuê.

- Trường hợp dự án đầu tư hoàn thành từng phần và chuyên nhượng dân 
theo tiên độ hoàn thành thì các khoản chi phí chung sử dụng cho dự án, chi phí 
trực tiếp sử dụng cho phần dự  án đã hoàn thành được nhân bổ  theo m đấttrực tiếp sử dụng cho phần dự án đã hoàn thành được phân bô theo m2 đất 
chuyển quyền để xác đính thu nhập chịu thuế của diện tích đất chuyển quyền; 
bao gồm: Chi phí đường giao thông nội bộ; khuôn viên cây xanh; chi phí đâu tư 
xây dựng hệ thông cấp, thoát nước; trạm biến thế điện; chi phí bôi thường vê tài 
sản trên đất; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí tô chức thực hiện 
bôi thường, hồ trợ, tái định cũ , chưa được trừ vào tiền sử dụng đất hoặc tiền 
thuê đất phải nộp Ngân sách; tiền sử dụng đất phải nộp Ngân sách Nhà nước và 
các chi phí khác đầu tư trẽn đất liên quan đến chuyến quyên sử dụng đất, 
chuyên quyền thuê đất. Việc phân bổ các chi phí trên được thực hiện theo công 
thức sau:

Chi phí phân Tổng chi phí đầu tư kết cấu hạ tàng Diện tích đất

bố cho diện -                                                                                                  đã chuyến
                                     Tổng diện tích đất được giao làm dự án .  tích đất đã    đã  nhương  (trừ diện tích đât sử dụng vào mục đích  

công cộng theo quy định của
nhượng pháp luật về đất đai).

dụng
phân
nhập

Trườn 2 hợp một phần diện tích của dự án không chuyển nhượng được sử  
vào hoạt động kinh doanh khác thì các khoản chi phí chung nêu trên cung 
bổ che cả phần diện tích này để theo dõi, hạch toán, kế khai nộp thuế thu 
doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh khác.
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Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
kéo dài từ trên 01 năm đến 05 năm và chỉ quyết toán giá trị kết cấu hạ tâng khi 
toàn bộ công việc hoàn tất thì khi tống hợp chi phí chuyên nhượng bất động sản 
cho phần diện tích đất đã chuyển quyền, doanh nghiệp được tạm phân bổ chi 
phí đầu tư kết cấu hạ tầng thực tế đã phát sinh theo tỷ lệ diện tích đất đã chuyên 
quyền theo công thức nêu trên. Sau khi hoàn tất quá trình đầu tư xây dựng, 
doanh nghiệp được điều chính lại phần chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng tạm phân 
bô cho phần diện tích đã chuyển quyền cho phù hợp với tông giá trị kết cấu hạ , 
tầng. Trường hợp khi điều chỉnh lại phát sinh số thuế nộp thừa so với số thuế 
thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải nộp thì doanh nghiệp được trừ số 
thuế nộp thừa vào số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo hoặc được hoàn 
trả theo quy định hiện hành; nếu số thuế đã nộp chưa đủ thì doanh nghiệp có 
trách nhiệm nộp đủ số thuế còn thiếu theo quy định.

b) Chi phí chuyển nhượng bất động sản được trừ bao gồm:

- Giá vốn của đất chuyến quyền được xác định phù hợp với nguồn gốc 
quyền sứ dụng đất, cụ thể như sau:

+ Đối với đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê 
đất thì giá vốn là số tiền sử dụng đất, số tiền cho thuê đất thực nộp Ngân sách 
nhà nước;

+ Đối với đất nhận quyền sử dụng của tô chức, cá nhân khác thì căn cứ 
vào hợp đồng và chứng từ trả tiền hợp pháp khi nhận quyền sử dụng đất, quyền 
thuê đất; trường hợp không có hợp đồng và chứng từ trả tiên hợp pháp thì giá 
vốn được tính theo giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung 
ương quy định tại thời điểm doanh nghiệp nhận chuyên nhượng bất động sản.

+ Đối với đất có nguồn gốc do góp vốn thì giá vốn là giá trị quyền sử 
dụng đất, quyền thuê đất theo biên bản định giá tài sản khi góp vốn;

Trường hợp giá vốn của đất theo biên bản góp vốn cao hơn giá thị trường 
tại thời điểm góp vốn thì cơ quan thuế căn cử vào giá đất của thị trường tại thời 
điếm góp vốn để xác định lại mức giá đất khi xác định thu nhập chịu thuế.

+ Trường hợp doanh nghiệp đổi công trình lấy đất của Nhà nước thì giá 
vốn được xác định theo giá trị công trình đã đổi, trừ trường hợp thực hiện theo 
quy định riêng của cơ quan nhà nước có thâm quyên.

+ Giá trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, quyền
thuê đât;

+ Đôi với đất của doanh nghiệp có nguồn gốc do thừa kê theo pháp luật 
dân sự; do được cho, biếu, tặng mà không xác định được giá vốn thì xác định 
theo giá các loại đất do ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương 
quyết định căn cứ vào Bảng khung giá các loại đất do Chính phủ quy định tại 
thời điếm thừa kế, cho, biếu, tặng.
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Trường hợp đất của doanh nghiệp được thừa kế, cho, biêu, tặng trước 
năm 1994 thì giá vốn được xác định theo giá các loại đất do Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định năm 1994 căn cứ vào Bảng 
khung giá các loại đất quy định tại Nghị định số 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 
1994 của Chính phủ.

-t- Đối với đất thế chấp bảo đảm tiền vay, đất là tài sản kê biên đê bảo 
đảm thi hành án thì giá vốn đất được xác định tùy theo từng trường hợp cụ thê 
theo hướng dẫn tại các điểm nêu trên.

- Chi phí đền bù thiệt hại về đất.

- Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu.

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí tổ chức thực hiện bồi 
thường, hô trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.

Các khoản chi phí bồi thường, đền bù, hồ trợ, tái định cư và chi phí tổ 
chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nêu trên nếu không có hóa đơn  
thì được lập Bảng kê ghi rõ: tên; địa chỉ của người nhận; số tiền đền bù, hỗ trợ; 
chữ ký của người nhận tiền và được Chính quyền phường, xã nơi có đất được 
đền bù, hỗ trợ xác nhận theo đúng quy định của pháp luật vê bôi thường, hô trợ 
và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến cấp 
quyền sử dụng đất.

- Chi phi cải tạo đất, san lấp mặt bằng.

- Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như đường giao thông, điện, 
cấp nước, thoái nước, bưu chính viễn thông...

-G iá  trị kết cấu hạ tầng, công trinh kiến trúc có trên đất.

- Các khoản chi phí khác liên quan đến bất động sản được chuyên 
nhượng.

Trường, hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh nhiêu ngành nghê 
khác nhau thì phải hạch toán riêng các khoản chi phí. Trường hợp không hạch 
toán riêng được chi phí của từng hoạt động thì chi phỉ chung được phân bô theo 
tỷ lệ giữa doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản so với tổng doanh thu của 
doanh nghiệp.

Không được tính vào chi phí chuyển nhượng bất động sản các khoản chi 
phí đã được Nhà nước thanh toán hoặc thanh toán băng nguồn vốn khác.

2, Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản
là 25%!

3, Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nập:
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Số thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuê đối với hoạt động 
chuyên nhượng bất động sán bằng thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyên 
nhượng bất động sản nhân (x) với thuế suất 25%.

Thu nhập từ chuyến nhượng bất động sản phải xác định riêng đê kê khai 
nộp thuế. Không áp dụng mức thuế suất ưu đài; thời gian miễn thuế, giảm thuế 
theo hướng dẫn tại phần H Thông tư này đối với thu nhập từ hoạt động chuyên 
nhượng bất động sán. Trường hợp hoạt động chuyên nhượng bất động sản bị lỗ 
thì khoản lỗ này không được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh và thu nhập khác mà được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt 
động chuyển nhượng bất động sản của các năm sau (nếu có). Thời gian chuyển 
lỗ tối đa không quá 5 năm liên tục, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

III. KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ .

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
đối với thu nhập từ chuyến nhượng bất động sản cho cơ quan thuế địa phương 
nơi có bất động sản chuyến nhượng.

Hồ sơ khai thuế, nộp thuế, chứng từ nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng 
bất động sản phát sinh tại địa phương nơi có bất động sản chuyển nhượng là 
căn cứ làm thủ tục quyết toán thuế nơi đặt trụ sở chính.

2. Đối với doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động 
chuyên nhượng bất động sản.

Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyên nhượng 
bất động sản thực hiện khai thuê thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng lân 
phát sinh chuyến nhượng bất động sản.

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần chuyển nhượng bất 
động sản là Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 
09/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ vào hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển 
nhượng bất động sản, cơ quan thuế ghi nhận số thuế phải nộp theo hồ sơ khai 
thuế hoặc điều chinh số thuế phải nộp và thông báo gửi trực tiếp cho người nộp 
thuế biết trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Kết thúc năm tính thuế khi lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh 
nghiệp trong đó phải quyết toán riêng số thuê thu nhập từ chuyên nhượng bất 
động sản. Trường hợp số thuế đã nộp theo thông báo khi làm thủ tục cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất thấp hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết 
toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn 
thiếu vào Ngân sách Nhà nước. Trường hợp số thuế đã nộp lớn hơn số thuế 
phai nộp theo tờ khai quyết toán thuế thì được trừ (-) số thuế nộp thừa vào số 
thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu cua hoạt động kinh doanh khác hoặc 
được trừ (-) vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tiếp theo.
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Trường hợp hoạt động chuyển nhượng bất động sản bị lỗ thi doanh nghiệp phải 
theo dõi riêng và được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyến 
nhượng bấ t động sản của các năm sau theo quy định.

3.Đ ỗ i  với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển 
nhượng bất động sản.

D oanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất 
đọng sản thực hiện khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế theo hướng dẫn tại 
Thông/ tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính .

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển
nhượng bất động sản dề nghị nộp thuế theo từng lần phát sinh thì khai thuế như
doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất 
động sản.

k ế t thúc năm tính thuế, doanh nghiệp làm thủ tục quyết toán thuế thu
nhập doanh nghiệp cho toàn bộ hoạt động kinh doanh bất động sản đã kê khai
theo tơ khai theo từng lần và tờ khai tạm nộp thuế thu nhập doanh  nghiệp theo
quý. Trường hợp số thuế đã tạm nộp trong năm thấp hơn số thuế phải nộp theo
rơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nộp đủ số
thuê còn thiêu vào Ngân sách Nhà nước. Trường hợp số thuế đã tạm nộp lớn
hơn sô thuê phải nộp theo tò  khai quyết toán thuế thi được trừ (-) số thuê nộp
thừa vào sô thuê thu nhập c/oanh nghiệp phải nộp của kỳ tiếp theo. Trường hợp
hoạt động chuyên nhượng bất động sản bị lỗ  thì được chuyển lỗ vào thu nhập
chiu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản cùa các năm sau theo quy 
định.

 ̂ 4. Doanh ngh::ệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động 
chuyên nhượng bất động sản theo tờ khai số 09./TNDN ban hành kèm theo 
Thong tư này. Thuê chu nhập doanh nghiệp tạm nộp từ số tiên ứng trước của 
khách hàng thu theo tiến độ được nộp thuế tại cơ quan thuế địa phương nơi có 
bất động sản chuyển nhượng và được kê khai vào Phàn II Tờ khai số 
09/1NDN. Kh i bàn giao bất động sản, doanh nghiệp phải quyết toán chính thức 
thuê thư nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản và 
kê khai vào phần I Tờ khai số 09/TNDN.

T r ư ờ n g  hợp tổ chức tín dụng nhặn giá trị bất động sản là tài sản bảo 
đảm tiền  vay đồ thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm thì tô chức 
tín dụng khi chuyển nhượng bất động sản phải kê khai nộp thuế thu nhập từ 
chuyên chuyển nhượng bất động sản vào Ngân sách Nhả nước. Trường hợp bán 
đâu giá bất động sản là tài sản bảo đảm tiền vay thì số tiến thu được thực hiện 
thanh toán theo quy định của Chính phủ về bảo đảm liền vay của các tổ chức 
tín dụng và kê khai nộp thuế theo quy định. Sau khi thanh toán các khoản trên, 
số tiền còn lại được trả cho các tổ chức kinh doanh đã thế chấp bất động sản để 
bảo  đảm tiền vay. Tổ chức tín dụng hoặc tồ chức được tổ chức tín dụng uỷ 
quyền bán đấu giá tài sản thực hiện kê khai, khấu trừ tiền thuế thu nhập từ
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chuyên nhượng bất động sản nộp vào Ngân sách Nhà nước theo tên, địa chi, mã 
số thuế, hoá đơn... của mình. Trên các chứng từ ghi rõ kê khai, nộp thuế thay về 
bán tài sản bảo đảm tiên vay.

6.Trường hợp cơ quan thi hành án bán đấu giá bất động sản là tài sản 
bảo đảm thi hành án thì số tiền thu được thực hiện theo quy định tại Nghị định 
của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất đê bảo đảm thi hành án. 
Tổ chức được ủy quyền bán đấu giá bất động sản thực hiện kê khai, khấu trừ 
tiền thuế thu nhập từ chuyên nhượng bất động sản nộp vào Ngân sách Nhà 
nước theo tên, địa chỉ, mã số thuế, hoá đơn... của mình. Trên các chứng từ ghi 
rõ kê khai, nộp thuế thay về bán tài sản bảo đảm thi hành án.

Phần H

ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

1. ĐIỀU KIỆN, NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP 
DOANH NGHIỆP

1. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Các ưu đãi về 
thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ 
kế toán, hoá đơn, chửng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp theo kê khai.

2. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

2.1. Trong thời gian đang ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh 
nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải 
hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi 
thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi hoặc miễn, giảm
thuế).

Trường hợp trong kỳ tính thuế doanh nghiệp không hạch toán riêng thu 
nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ 
hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu 
nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng (=) tổng thu 
nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm thu nhập 
khác) nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu hoạt động sản xuất kinh 
doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

2.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế 
thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu, trừ
các trường hợp sau:

a)Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp 
nhất theo quy định của pháp luật;
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, b) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, 
chuyển đổi sở hữu, trừ trường hợp giao, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà 
nước;

c) Doanh nghiệp tư nhân , Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
mơi thành lập m à chủ doanh nghiệp là chủ hộ kinh doanh cá thể và không có 
thay đổi về ngành nghề kinh doanh trước đây.

d) Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn 
hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp 
ngươi đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên 
hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh 
với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có 
số vốn góp cao nhất trong  các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể 
nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điềm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời 
điểm thành lập doanh nghiệp mới.

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành 
các hoạt động đâu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

2.3.T rong cùng một kỳ tính thuế nếu có một khoản thu nhập thuộc diện 
áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi và thời gian miễn thuế, 
giám thuê theo nhiêu trường họp khác nhau thì doanh nghiệp tự lựa chọn một 
trong những trường hợp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có lợi nhất.

2.4. Trong thời gian được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu trong 
nam tính thuê mà doanh nghiệp không đáp ứng đủ một trong các điều kiện ưu 
dai thuê quy định tại Thông tư này thì doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi 
trong năm tính thuế đó mà phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế 
suất 25%.

2.5.T rường hợp trong kỳ tính thuế doanh nghiệp vừa có hoạt động kinh 
doanh được hưởng ưu đãi thuế vừa có hoạt động kinh doanh không được hưởng
ưu đãi thuê thì phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động kinh doanh được 
hưởng ưu đãi thuế và hoạt động kinh doanh không được ưu đãi thuế để kê khai 
nộp thuế riêng.

Trường họp hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt 
động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế (trừ hoạt động chuyển nhượng 
bat động sản) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ vào thu 
nhập chịu thuê của các hoạt động kinh d o a n h  c ó  th u  n h ậ p  doanh nghiệp tự 
lựa chọn. Phân thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu 
nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.

2.6. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với:

a) Các khoản thu nhập khác quy định tại mục V Phần c  Thông tư này.

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài 
nguyên quí hiếm khác.
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c) Thu nhập từ kinh doanh trò chơi có thướng, cá cược theo quy định của
pháp luật.

d) Thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

2.7. Doanh nghiệp thành lập từ chuyên đôi loại hình doanh nghiệp, 
chuyên đôi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm trả các 
khoán nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp 
bị chuyền đối, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu đãi về thuế 
thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện 
ưu đài thuế thu nhập doanh nghiệp.

2.8. Doanh nghiệp trong thời gian đang được hường ưu đãi m iễn thuế, 
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, cơ quan có thâm quyền kiêm 
tra, thanh tra kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ 
miễn thuế, giảm thuế thì doanh nghiệp được hưởng miễn thuế, giảm thuế thu 
nhập doanh nghiệp theo quy định. Tuỳ theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có 
thẩm quyền kiếm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về 
thuế theo quy định.

- Doanh nghiệp đang trong thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm 
tra phát hiện số thuế thu nhập doanh nghiệp miễn thuế, giảm thuế theo quy định 
nhỏ hơn so với đơn vị tự kê khai thì doanh nghiệp chỉ được miễn thuế, giảm 
thuế thu nhập doanh nghiệp theo số thuế thu nhập doanh nghiệp do kiểm tra, 
thanh tra phát hiện. Tuỳ theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền 
kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo 
quy định.

II. ƯU ĐÃI VỀ THUẾ SUẤT

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng
đối  với:

1.1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

1.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế, khu 
công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

1.3. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực:

- Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ;

Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thông cấp thoát 
nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân 
bay, nhà ga và còng trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định;
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- Sản xuất sản phẩm phần mềm.

2. Doanh nghiệp th ành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quy định 
tại điểm 1.3 khoản 1 Phần này thuộc loại dự án có quy mô lớn, công nghệ cao 
hoặc mới cần đặc biệt t hu hút đâu tư thì thời gian áp dụng thuê suất ưu đãi 10% 
có thể kéo dài thêm nhưng tổng thời gian áp dụng thuế suất 10% không quá 30 
năm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ căn cứ theo đê nghị của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính.

3. Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập 
của doanh nghiệp có được từ hoại động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy 
nghê, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã 
hội hoá).

Danh m ạc chi tiết các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hoá được thực 
hiện theo danh  mục đo Thủ tướng Chính phủ quy định.

4. Thu ế  suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm ) áp dụng đối 
với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư lại địa bàn có điêu kiện kinh tế
- xã hôi khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
124/2008/N Đ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

5. Thuế suất ưu đãi 20% trong suốt thời gian hoạt động được áp dụng đối 
với H ạo  tác xã dịch vụ nông nghiệp và Quỹ tín dụng nhân dân.

Đối với Hợp tác xà dịch vụ nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân thành 
lập mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/20Q8/NĐ-CP ngày 11/12/2008 
của  Chính phủ sau khi hết thời hạn áp đụng thuế suất 10% quy định tại điểm 
1.1 khoản I Phân này thì chuyển sang áp dụng mức thuế suất 20%.

6. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Phần này được tính 
liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoại động được hưởng 
ưu đãi thuế.

7. Hết thời gian áp dụng mức thuế suất  ưu đãi tại điểm 1, điểm 2 ,đ iể m  4 
Phân này, doanh nghiệp chuyên sang áp dụng mức thuế suất  25%.

III. ƯU ĐÃI VỀ THỜI GIAN MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ 
1.Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo 

đôi vợi:

1.1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa ban có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 124/200K/NĐ-CP ngày 11/12/2008 cua Chính phả.

1.2. Doa nh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế, khu 
công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
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1.3. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tu thuộc các lĩnh vực:
- Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ;

- Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy thuỷ điện, hệ thống cấp thoát 
nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biên, cảng sông; sân 
bay. nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định;

- San xuất sản phẩm phần mềm.

1.4. Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xà hội hoá thực hiện tại 
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 
của Chính phủ.

2. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo 
đối với doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xà hội hoá thực hiện tại địa 
bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc 
đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
124/2008/NĐ-CP ngày 1 1/12/2008 của Chính phủ.

3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo 
đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Mục này được tính liên 
tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư được 
hương ưu đãi thuế; Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế 
trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đâu tư thì thời 
gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Ví dụ: Năm 2009, doanh nghiệp A thành lập mới từ dự án đầu tư sản 
xuất sản phẩm phần mềm, nếu năm 2009 doanh nghiệp A đã có thu nhập chịu 
thuế từ dự án sản xuất sản phẩm ph ầ n  mềm thì thời gian miễn giảm thuế được 
tính liên tục kể từ năm 2009. Trường hợp dự án sản xuất sản phẩm phần  mềm 
cua doanh nghiệp A phát sinh doanh thu từ năm 2009, đến năm 2012 doanh 
nghiệp A vẫn chưa có thu nhập chịu thuế thì thời gian miễn giảm thuế được 
tính liên tục kê từ năm 2012.

5. Năm miền thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời 
điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ kỳ tính thuế 
đầu tiên doanh nghiệp bat đâu có thu nhập chịu thuê (chưa trừ sô lỗ các kỳ tính 
thuế trước chuyển sang). Trường hợp, kỳ tính thuê đâu tiên doanh nghiệp có 
thu nhập chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, 
dịch vụ dưới 12 tháng thì doanh nghiệp có quyền đăng ký với cơ quan thuế tính 
thời gian miễn thuế, giảm thuế ngay kỳ tính thuê đầu tiên đó hoặc tính từ kỳ



tính thuế tiếp  theo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian miễn giảm thuế 
vào kỳ tinh thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế 
đầu  tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định. Kỳ tính thuê hướng 
dẫn tại điểm 3 Phần B không áp dụng để xác định ưu đãi miễn thuê, giảm thuê 
theo quy định tại điểm này.

IV. CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢM THUẾ KHÁC

1. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải 
được giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với sô tiên thực 
chi thêm cho lao động nữ hướng dẫn tại tiết a điểm 2.10 mạc IV Phần c  1 hông 
tư này nêu hạch toán riêng được.

Các đơn vị sự nghiệp, cơ quan văn phòng thuộc cóc Tong công ty không 
trực tiếp sản xuất kinh doanh thì không giảm thuê theo điểm này.

2. Doanh nghiệp sử dụng lao động lả người dân tộc thiểu số được giảm 
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho 
lao động là người dân tộc thiểu số hướng dẫn tại tiết b điểm 2.10 mục IV Phân 
C Thông tư này nếu hạch toán riêng được.

V. THỦ TỤC THỰC HIỆN ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH 
NGHIỆP

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện . ưu đãi thuê, mức thuế suất ưu 
đãi,t h ời gian miễn thuế, giảm thuế, số  lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để 
tự kê  khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiêm tra 
các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được 
miên thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuê theo đúng điêu 
kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp không 
đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miên thuê, 
giảm thuê thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính 
về thuế theo quy định.

Phần I

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công 
báo và áp dụng cho kỳ tính thuế ‘từ năm 2009 trở đi.

Các doanh nghiệp áp dang năm lài chính khác với năm dương lịch mà 
không được hưởng thuế suất C thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi thì áp dụng 
thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% kể từ kỳ tính thuế năm 2009.
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2.Doanh nghiệp đang được hưởng ưu đài thuế thu nhập doanh nghiệp 
(bao gồm mức thuế suất ưu đãi, thời gian miền thuế, giảm thuế) theo quy định 
tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp 
hoặc theo Giấy phép đâu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đâu tư đã cấp thi tiếp 
tục được hưởng các mức ưu đãi này cho thời gian còn lại. Trường hợp mức ưu 
đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuê suất ưu đãi và thời gian 
miền thuế, giảm thuế thấp hơn mức ưu đãi theo quy định của Thông tư này thì 
được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Thông tư này cho thời gian còn lại 
tính từ kỳ tính thuế năm 2009.

Việc xác định thời gian còn lại đế được hưởng ưu đãi thuế được tính liên 
tục kê từ khi thực hiện quy định ưu đãi tại các văn bản quy phạm pháp luật 
trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy 
chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp.

Khoảng thời gian ưu đãi còn lại bằng số năm doanh nghiệp còn được 
hường ưu đãi thuế (thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo 
hướng dẫn tại Thông tư này trừ (-) đi số năm doanh nghiệp đã hưởng ưu đãi 
thuế (thuế suất ưu đài, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo các văn bản quy 
phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phép 
đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp đến hết năm 2008. Việc xác 
định khoảng thời gian ưu đãi còn lại nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc:

- Đến hết kỳ tính thuế năm 2008, doanh nghiệp đã hết thời gian được 
hương ưu đãi về thuế suất theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về 
thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận 
ưu đãi đầu tư đã cấp thì không được chuyển sang áp dụng ưu đãi về thuế (thuế 
suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) cho thời gian còn lại theo hướng 
dẫn tại Thông tư này.

- Đến hết kỳ tính thuế năm 2008, doanh nghiệp đang trong thời gian 
được hưởng ưu đãi thuế (thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo 
các văn bản quy phạm pháp luật trước đây vê thuê thu nhập doanh nghiệp hoặc 
theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì tiếp tục 
hường số năm được áp dụng thuế suất và mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn 
thuế,g iảm  thuế cho thời gian còn lại theo hướng dẫn tại Thông tư này.

- Đen hết kỳ tính thuế năm 2008, doanh nghiệp đang được hưởng thuế 
suất ưu đãi, nhưng vừa hết thời gian được miễn thuê theo các văn bản quy 
phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phép 
đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đâu tư đã cấp thì không hưởng thời gian 
miễn thuế mà chỉ hưởng toàn bộ số năm giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 
này tiếp tục hưởng số năm áp dụng thuế suất và mức thuế suất ưu đãi cho thời 
gian còn lại theo hướng dẫn tại Thông tư này.

- Đến hết kỳ tính thuế năm 2008, doanh nghiệp đang được hưởng thuế 
suất ưu đãi, đang trong thời gian giảm thuê theo các văn bản quy phạm pháp
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luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc 
Giây chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì số  năm giảm thuế còn lại bằng số 
năm giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này trừ (-) sô năm doanh nghiệp 
đa giảm thuế đến hết kỳ tính thuế năm 2008, tiếp tục hường số năm áp dụng 
thuế suất và mức thuế suất ưu đãi cho thời gian còn lại theo hướng dân tại 
Thông tư này.

- Đến hết kỳ tính thuế năm 2008, doanh nghiệp đã hết thời gian miễn 
thuê, giảm thuê theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuê thu 
nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giây chứng nhận ưu đãi 
đâu tư đã cấp thỉ không thuộc diện hưởng ưu đài thuế (thuê suất ưu đãi, thời 
gian miễn thuế, giảm thuế) theo hướng dần tại Thông tư này.

3. Doanh nghiệp đang được hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế thu 
nhập doanh nghiệp theo quy địnhj tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây 
vê thuê thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giây phép đâu tư hoặc Giấy chứng 
nhận ưu đãi đâu tư đã cấp nhưng không được hưởng mức thuế suất ưu đãi đãi thì 
tiếp tục được hưởng thời gian m iễn thuế, giảm thuế cho thời gian còn lại, từ kỳ 
tính thuế năm 2009 được chuyển sang áp dụng thuế suất 25%.

4. Doanh nghiệp thuộc diện hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuê theo 
quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh 
nghiệp hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp 
mà đến hết kỳ tính thuế năm 2008 nếu :

4.1. Chưa có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ 
năm đâu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế; trường hạp không có thu 
nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian 
miễn thuế, giám thuế được tính từ năm thứ tư.

4.2. Đã có doanh thu nhưng chưa đủ 3 năm, kế từ khi có doanh thu thì 
thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế; 
trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kê từ năm đầu tiên có 
doanh thu thì thờ i gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư, cụ thê 
như sau:

Doanh  nghiệp có kỳ tính thuế đầu tiên từ năm 2007 trở đi và đã có 
doanh thu thì thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kê từ năm đầu tiên có 
thu nhập chịu thuế. Trường hợp đến hết năm 2009 mà chưa có thu nhập chịu 
thuê thì thời gian miễn giảm thuế được tính từ năm 20 ỉ 0 .

4.3. Đã có doanh thu  từ 3 năm trở lên thì thời gian miễn thuế, giảm thuế 
được tính từ năm  tính thuế 2009, cụ thể như sau:

Doanh  nghiệp có kỳ tính thuế đầu tiên trước năm 2007 đã có doanh thu 
nhưng chưa cổ thu nhập chịu thuế và chưa tính thời gian miên giảm thuê thì 
thời gian miễn giảm thuế được tính từ kỳ tính thuế năm 2009.
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5. Doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xà hội hóa trước ngày 
1/1/2009 mà đang áp dụng mức thuế suất cao hơn mức 10% thì được chuyên 
sang áp dụng thuế suất 10% đối với hoạt động này kể từ ngày 1/1/2009.

6. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng 
dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đôi mới công nghệ, cải thiện môi 
trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư 
này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Các dự án đầu tư 
trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (theo 
diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn 
lại và phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mở rộng đang áp dụng 
thuế suất 28% được chuyển sang áp dụng thuế suất 25% .

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31 tháng 12 
năm 2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào 
sản xuất, kinh doanh thì tiếp tục được hưởng thời gian miễn giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang 
lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC; phần thu nhập tăng thêm của dự án 
này áp dụng thuế suất 25% và thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 
đối với phần thu nhập tăng thêm tính từ năm 2009 dự án đi vào sản xuất, kinh 
doanh.

Doanh nghiệp phải có thông báo với cơ quan thuê các dự án đầu tư mở 
rộng sản xuất đang đầu tư xây dựng dở dang khi nộp tờ khai quyết toán thuê 
thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2008.

7. Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế 
giới (ngày 11 tháng 1 năm 2007) mà có thu nhập từ hoạt động kinh doanh (trừ 
hoạt động dệt, may) đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế thư nhập 
doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khấu theo quy định tại các văn 
bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trong 
nước, về thuế thu nhập doanh nghiệp thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế 
thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các văn bản pháp luật này nhưng thời 
gian được hưởng ưu đãi không quá năm 2011.

8. Thông tư này thay thế:

- Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính 
phu quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
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-Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp dùng cho tổ chức kinh doanh khai 
thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê 
đất mẫu số 02/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC).

9. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ 
Tài chính và các ngành ban hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 
này.

10. Việc giải quyết những tồn tại về thuế, quyết toán thuế, miễn, giảm 
thuế và xử lý vi phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp trước kỳ tính 
thuế năm 2009 thực hiện theo các quy định tương ứng hướng dẫn về thuế thu 
nhập doanh nghiệp ban hành trước kỳ tính thuế năm 2009.

11. Trường hợp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có tham gia 
ký kết một Hiệp định hoặc Điều ước quốc tế mà Hiệp định hoặc Điều ước quốc 
tế đó có quy định về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp khác với nội dung 
hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các tổ 
chức, doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết kịp 
thời./.

thuộc TW;
- Các Tổng công ty Nhà nước;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS).

Nơi nhận:
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- VP QH, VP Chủ tịch nước; VP CP;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- UBND, Sở TC, Cục thuế các tỉnh, TP trực

KT.BỘ TRƯỞNG 
TH Ứ  TRƯ Ở N G  

Đỗ Hoàng Anh Tuấn
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BẢNG KÊ DANH MỤC MẪU BIỂU BAN HÀNH 
KÈM THEO THÔNG TƯ  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

1. Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ không có hóa đơn (Mẫu số 01).

2 . Bảng kê thanh toán tiền điện, nước (Mẫu số 02).

3. Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục (Mẫu số 03).

4. Biên bản xác nhận tài trợ cho y tế (Mẫu số 04).

5. Biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai (Mẫu số 05).

6 . Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa (Mẫu số 06).

7. Biểu thuế thư nhập doanh nghiệp tính nộp của doanh nghiệp có cơ sở sản 
xuất phụ thuộc (M ẫu số 07).

8 . Tơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng 
vốn của tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật 
Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (Mẫu số 08).

9. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyên nhượng 
bất động sản (Mẫu số 09) 
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Mẫu số: 01/TNDN

{B an  hành  kém  theo  T hông  
tư số 130/7T-BTC ngày 

26/12/2008 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 
MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN 

(Ngày.... tháng.....năm 200....)

- Tên doanh nghiệp :........................................................  1
Mã số thuế : 

- Địa chỉ:.................... ...............
- Địa chỉ nơi tồ chức thu mua:
- Người phụ trách thu mua:....

-----------

Ngày
tháng

■ ■ ' .....

Người bán H ảng hóa mua vào

năm
mua
hàng

Tên
người

bán

Địa
chỉ

Tên
mặt
hàng

Số
lượng

Đơn
giá

Tổng giá 
thanh 
toán

Ghi chú

3 4 5 6 7 8

- Tông giá trị hàng hoá mua vào: .....................................................................

Ngày...... tháng... năm 200.. 
Người lập bảng kê Giám đốc doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đỏng dâu)

Ghi chú:
- Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng trên mà đơn vị mua của người bán

không có hoá đơn, lập bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua hàng, doanh nghiệp ghi 
đây đủ các chỉ tiêu trên bảng kê, tồng hợp bảng kê hàng tháng. Hàng hoá mua vào lập 
theo bảng kê này được Căn cứ vào  chứng từ mua giữa người oan vả người mua lập có
ghi rõ sô lượng, giá trị c ác mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chí người bán và ký
nhận của bôn bán và bên mua.

- Đối với; doanh nghiệp có tồ chức các trạm nơi thu mua ở nhiều nơi  thì từng 
trạm thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung 
của các trạm.
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Mẫu số: 02/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

130/2Ơ08/TT BTC ngày 
26/12/2008 của Bộ Tài chinh)

BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC 
(Ngày....tháng năm 200....)

- Tên doanh nghiệp:.
Mã số thuế:

Địa chỉ:....................................................................................
1 r

Tên chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh:

- Địa chỉ 
thuê:.......

Hóa đơn GTGT thanh toán tiên điện, 
nước với đom vị cung câp

Chứng từ thanh toán tiên điện, nước 
thực tế Doanh nghiệp sử dụng

Số hóa 
đơn

Ngày
Tháng

năm

Đơn
vị

cung
cấp

Sản 
lượng 
điện, 
nước 

tiêu thụ

Thành
tiền Số

chứng
từ

N g ày , 
tháng, 
năm

Sản 
lượng 
điện, 
nước 

tiêu thụ

Thành
tiền

1 2 3 4 5

- Tông giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT):

Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày..... tháng... năm 200..
Giám đốc doanh nghiệp  

(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số: 03/TNDN
(Ban hành kém theo Thông tư 

số  130/7T-BTC  ngày 
26/12/2008 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO GIÁO DỤC 

Chúng tôi gồm có:

Tên doanh nghiệp [đơn vị tài trợ]:
Địa chỉ: số  điện thoại:
Mã số thuế:

Tên cơ sở giáo dục/Học sinh, sinh viên/Cơ quan, tổ chưc (đơn vị nhận 
tài trợ):

Địa chỉ:   số  điện thoại:
Mã sô thuế (nếu có):

Củng xác nhận [tên cơ sở kinh doanh] đã tài trợ cho [cơ sử giáo dục, học 
sinh, sinh viên] nhằm mục đích:

- Tài trợ cho trường học  
- Tài trợ thiết bị phục vụ việc giảng dạy, học tập và hoạt động của trường

học  
-Tài trợ học bổng □
- Tổ ch ức cuộc  t h i
Với tổng giá trị của khoản tài trợ l à ..........
Bằng, tiền:...............
Hiện vật:.................quy ra trị giá VND:.........................
Giấy tờ có g iá ...................quy ra trị giá VND.......................
(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tà: trợ).

-

[Tên cơ sở giáo dục; tên học sinh, sinh viên; cơ quan, tô chức có chức 
năng huy động tải trợ] cam kết sử đụng đúng mục đích của khoản tài trợ. 
Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký lẻn dưới đây xin chịu 
trách nhiệm trước  pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi ... t ạ i ............. ngày ... tháng... năm .... và
được lập thành.... bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên nhận tài trợ Giá m  đ ố c  c ơ  s ở  
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số: 04/TNDN
(Ban hành kém theo Thông tư 

số  130/7T-BTC ngày 
26/12/2008 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO Y TẾ

Chúng tôi gồm có:

Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ):
Địa chỉ: số  điện thoại:
Mã số thuế:

rên bệnh viện (đơn vị nhận tài trợ):
Địa chỉ: số  điện thoại:
Mã số thuế (nếu có):
Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [bệnh viện (đơn vị nhận

tài trợ)]:
-T à i trợ cho cơ sớ y tế  
- Thiết bị ỵ tế, dụng cụ y tế, th u ố c  
- Tài trợ bằng tiền □
Với tổng giá trị của khoản tài trợ l à ..........
Bằng tiền:...............
Hiện vật:.................quy ra trị giá VND:.........................
Giấy tờ có g iá ........... ........ quy ra trị giá VND .......................
(kèm theo các chứr\g từ liên quan khác của khoản tài trợ ).

[Tên bệnh viện/ đơn vị nhận tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích của 
khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới 
đây  xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản nả y được lập vào hồi ... t ạ i ............. ngày ... tháng... năm .... và
được lập thành... .bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên nhận tài trợ
(Ký tên, đóng dấu)

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số: 05/TNDN
(B an  hành  kém  theo  T hông  

tư số 130/7T-BTC ngày 
26/12/2008 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

C húng tôi gồm có:

Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ):
Địa chỉ: số  điên thoại:
Mã số thuế:

Bôn nhặn tài trợ [Tên đơn vị nhận tài trợ hoặc cơ quan, tổ chức có chức 
năng huy động tài trợ]:

Địa chỉ: sỏ điện thoại:
Mã sô thuế (nếu có):

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [đơn vị nhận tài trợ] để
khác phục hậu quả thiên tai:........

Với tổng giá trị của khoản tài trợ l à ..........
Bằng tiền:...............
Hiện vật:.................quy ra trị giá VND:.........................
Giấy tờ có g iá ...................quy ra trị giá VND.......................
(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản lài trọ ).

[Tên đơn vị nhận tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích cúa khoản tài 
trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin 
chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi ... t ạ i ............. ngày ... thống... năm .... và
được lập thành.... bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên nhận tài trợ
(Ký tên, đóng dấu)

Giám đốc doanh nghiệp  
(Ký tên, đóng dấu)



58

Mẫu số: 06/TNDN
(B an  hành  kém  theo  T hông  

tư số 130/7T-BTC ngày 
26/12/2008 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA

Chúng tôi gồm có:

Doanh nghiệp (đơ n  vị tài trợ):
Địa chỉ:
Mã số thuế:

Số điện thoại:

Bên nhận tà i  trợ: [Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy 
động tài trợ]

Địa chỉ: số  điện thoại:

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cá nhân, tổ chức] để 
xây nhà tìn h  nghĩa.

Vớ i tổng giá trị của khoản tài trợ l à ..........
Bằ n g  tiền:...............
H iện vật:.................quy ra trị giá VND:.........................
Giây tờ có g iá ................... quy ra trị giá VND .......................
(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ ).

[Tên cá nhân hưởng tài trợ hoặc tổ chức có chức năng huy động tài trợ] 
cam kết sử dụng, đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục 
đích, người nhạn tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bán này được lập vào h ồ i ... tạ i ..............ngày ... tháng... năm .... và
được lập thành.... bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên nhân tài trơ • •
(Ký tên, đóng dấu)

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số: 07/TNDN

( Ban hành kém theo Thông tư số 130/7T-BTC 
ngày 26/12/2008 

của B ộ Tài ch ính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU THUẾ TNDN TÍNH NỘP CỦA DOANH NGHIỆP
CÓ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC.

Kỳ tính thuế: Quý.......năm.........

Người nộp thuế:, 
Mã số thuế: .......
Địa c h ỉ: .............................................................. .
Quận/huyện:..................... .......Tỉnh/thành phố.
Điện thoại.................... ...........Fax:..................... .Email.........................................

Đơ n  vị tiền  :đồng V iệt N am

  

TT C hỉ tiêu Tỷ lệ chi phí Số tiền
-----------—

1 Tổng số thuế TND N  phải nộp trong kỳ
2 Tại nơi có trụ sở chính:

“ Tên doanh nghiệp :
 - Mã số thuế:

3 Tại địa nhương A:
- Tên cơ sở sx phụ thuộc:
- Mã số thuế :

 4 Tại địa phương B:
- Tên cơ sở sx phụ thuộc:
- Mã số thuế :

5 Tại địa phương C: !
- Tên cơ sở  Sx phụ thuộc:

 

 

- Mã số thuế: ị

Tôi cam đoan số liệu trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
số liệu đã kê khai ./.

ngày .... tháng .... năm ....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘ P  T H U Ế   
ký tên,đóng  dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)



Mẫu số: 08/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông 

tư  số  130/7T-BTC  ngày 
26/12/2008 của Bộ Tài chính)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 
ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN 

(của tổ chức nước ngoài KD tại VN không theo Luật ĐT, Luật DN)

Bên chuyển nhượng vốn:
Tên tổ chức có vốn chuyển nhượng:................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................

Bên nhận chuyển nhượng vốn:
Tên tố chức hoặc cá nhân nhận vốn chuyển nhượng:...................................
Quốc tịch:..............................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................
Mã số thuế (nếu c ó ) :...........................................................................................

Tên doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng:
Mã số thuế:......v........................................................
Hợp đồng chuyến nhượng số......................ngày..

Giá chuyển 
nhượng

Giá mua của 
phần vốn 
chuyển 
nhượng

Chi phí 
chuyển 
nhượng

Thu nhập từ hoạt 
động chuyển 
nhượng vốn

Thuế
suất

Thuê thu 
nhập phải 

nộp

(1) (2) (3) (4) = (l)-(2)-(3) (5) (6)=(4)x(5)

...........

Cam đoan nhưng nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

.............. ngày .... tháng .... năm ....

ĐẠI DIỆN BÊN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN hoặc 
ĐẠI DIỆN CỦA BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN   

(ký tên, đóng dấu)



61 Mẫu số : 09/TNDN

(Ban hành kém theo Thông tư số 
130/7T-BTC ngày 26/12/2008 

của Bộ Tài chính)

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ  KHAI THUẾ THU NHẬP  NHẬP DOANH N G H IỆP 
Dùng cho người nộp thuế khai thuế thu nhập doanh nghiệp 

từ chuyển nhượng bất động sản

1. Bên chuyển nhượng:
1.1 - Tên doanh nghiệp:...................
1.2- Mã số thuế:...............................
1.3- Địa chỉ trụ sỡ:...........................
1.4- Ngành nghề kinh doanh chính:.

2. Bên nhận chuyển nhượng:
2.1- Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng:....................................................................
2.2- Mà số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân đối với cá nhân):
2.3- Địa chi:..............................................................................................................................

3. Hợp đồng chuyển nhượng bắt động sản: số: .... ngày .... tháng .. năm  công chứng hoặc 
chứng thực tại UBND phường (xã) xác nhận ngày ... tháng ... năm. . (nếu co)

4. Hình thức kê khai:

□  Kê khai khi bàn giao bất động sản.

□  Kẽ khai khi thu tiền theo tiến đô.

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu

 

I Đối với hình thức kê khai khi bàn giao bất động sản

1 Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản 1
2 Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản [2]

2.1 - Giá vốn của đất chuyển nhượng
2.2 - Chi phí đền bù thiệt hại về đất
2.3 - Chi phí đền DÙ thiệt hại về hoa màu
2.4 - Chi phí cải tạo san lấp mặt bang
2.5 - Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
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2.6 - Chi phí khác

3 t hu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([3]=[1 ]-[2]) [3]

4
Số lỗ từ hoạt động chuyền nhượng bất động sản từ những năm
trước được chuyển

[4]

5
Thu nhập chịu thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động 
sản ([5]=[3]-[4])

[5]

6 Thuế suất thuế TNDN (25%) [6]

7

8 
9

Thuế-TNDN phải nộp ([7]=[5] X [6]) 
Thuế TNDN đă tạm nộp (nếu có)
Thuế TNDN còn phải nộp ([9] = [7] - [8])

[7]

[8] 

[9]

II Đối với hình thức kê khai thu tiền theo tiến độ:

10
Doanh thu thu tiền theo tiến độ từ hoạt động, chuyển nhượng bất
động sản

[10]

11
Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo tiến độ 
thu tiền

[111

12 Thuế suất thuế TNDN (25%) [12]

13 Tỷ lệ nộp TNDN trên doanh thu theo tiến độ thu tiền (2%) [13]

14 Thuế TNDN tạm nộp [14]

..........................., ngày......... tháng.......... năm
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Ghi chú.

- Máu này thay thế Mẫu số 02/TN D N  ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT -BTC ngày I4 /6 /200  của Bộ tài 
chính


